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HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU 
 

Tên tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại 

DDC (Deway Decimal Clasification) 

Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD (International 

Standard Bibliographic Description) 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tên tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên tác giả (đối với luận án). 

Tên tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại 

khoa học. 

Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, chủ đề, tên tài 

liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

Trật tự phân cấp (Cấp 1 + 2) của bảng phân loại DDC 

000. Tin học, tri thức và hệ thống 

100. Triết học & Tâm lý học 

 100: Triết học  

 150: Tâm lý học 

 160: Lôgich học 

 170: Đạo đức học 

 180. Triết học cổ đại… 

200. Tôn giáo 

300. Khoa học xã hội 

 310: Sưu tập thống kê tổng quát 

 320: Khoa học chính trị 

 330: Kinh tế học 

 340: Luật pháp 

 350: Hành chính công và khoa học… 

 370: Giáo dục 

400. Ngôn ngữ 

500. Khoa học tự nhiên và toán học 

 510: Toán học 

 520. Thiên văn học và khoa học… 

 530. Vật lý học 

 540. Hóa học và khoa học liên quan 

 550. Khoa học về trái đất 

 

Trong từng ký hiệu của từng tên tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự như : Ngôn 

ngữ, khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 

 

Trong đó:  D  = Kho đọc 

    M = Kho mượn 

    T   = Kho tra cứu 

              TC – V/ = Kho Tạp chí đóng (P. 401) 

    G  = Kho Giáo trình 

   LA  = Kho Luận án 

Ví dụ:  VV-D1/0085       :Tài liệu Tiếng Việt, khổ vừa, kho đọc 

      AL-M/0100        :Tài liệu tiếng Anh khổ lớn, kho mượn 

     510G29/001       :Tài liệu kho Giáo trình  

     V-TK/1000        :Tài liệu kho Tra cứu 

    560. Cổ sinh vật học. Cổ động vật 

    580. Thực vật 

    590. Động vật 

600. Công nghệ 

  610: Y học và sức khoẻ 

  620: Kỹ thuật và các hoạt… 

  630: Nông nghiệp 

  640: Quản lý nhà cửa và gia đình 

  650: Quản lý và các dịch vụ… 

  660: Kỹ thuật hóa học… 

  670: Công nghệ sản xuất 

  680: Sản xuất sản phẩm… 

  690: Nhà và xây dựng 

700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí 

800. Văn học và tu từ học 

900. Lịch sử và địa lý 

   910: Địa lý và du hành 

   920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu 

   930: Lịch sử thế giới cổ đại 
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

     001. Lê, Văn Sơn. 

        Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tin học cho 

học sinh dự bị đại học dân tộc/ Lê Văn Sơn: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: 

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật công nghiệp: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 144 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9316 

Phân loại (DDC): 004.0785 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông 

tin và truyền thông trong dạy học tin học cho học sinh dự bị đại học dân tộc. Đề xuất biện pháp 

triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học tin học cho học sinh dự 

bị đại học dân tộc. Kiểm nghiệm và đánh giá. 

        Người hướng dẫn: Lê Huy Hoàng - PGS.TS%Ngô Văn Hoan - TS 

     002. Nguyễn, Thị Bích Đào. 

        Mô hình học sâu tăng cường giải quyết bài toán RMSA trong mạng quang EON/ Nguyễn 

Thị Bích Đào: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 

8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 114 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9385 

Phân loại (DDC): 006.3 

        *Tóm tắt : Tổng quan về mạng quang và các thành phần trong mạng quang EON. Nghiên 

cứu bài toán RMSA trong mạng quang EON. Tìm hiểu mô hình học sâu tăng cường và ứng dụng 

mô hình học sâu tăng cường giải bài toán RSMA. 

        Người hướng dẫn: Đỗ Trung Kiên - TS 

     003. Vũ, Thị Hương Giang. 

        Dự báo kết quả học tập của sinh viên trong môi trường học tập kết hợp/ Vũ Thị Hương 

Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính, Chuyên ngành: Khoa học máy tính: 8480101 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 61 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9361 

Phân loại (DDC): 005.74 

        *Tóm tắt : Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu, mô hình học tập kết hợp và một số vấn 

đề trong khai phá dữ liệu. Trình bày quy trình thu thập và xử lý dữ liệu, tìm hiểu các mô hình dự 

báo trên cây quyết định và không dựa trên cây quyết định. Tiến hành thực nghiệm so sánh các mô 

hình dự báo dựa trên cây quyết định và không dựa trên cây quyết định và tìm ra phương pháp dự 

báo tốt. 

        Người hướng dẫn: Đỗ Trung Kiên - TS 
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100. TRIẾT HỌC 

     004. Nguyễn, Anh Tuấn. 

        Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về mối qua hệ giữa con người và tự nhiên trong 

giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội hiện nay/ Nguyễn Anh Tuấn: 

Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 71 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9619 

Phân loại (DDC): 179.1 

        *Tóm tắt : Phân tích mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong triết học Mác - Lênin 

bằng các luận điểm sâu sắc trong các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác. Khảo sát thực tiễn 

giáo dục môi trường tại các trường THPT và kết hợp với nội dung lí luận để đưa ra các giải pháp 

nâng cao hiệu quả trong vấn đề này. 

        Người hướng dẫn: Phạm Thu Thủy - TS 

     005. Nguyễn, Đăng Thành. 

        Tư tưởng về con người của Claude Levi-Strauss trong tác phẩm 'Nhân học cấu 

trúc'/ Nguyễn Đăng Thành: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 103 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9671 

Phân loại (DDC): 128 

        *Tóm tắt : Trình bày bốn phương diện của tư tưởng về con người được tìm thấy trong tác 

phẩm 'Nhân học cấu trúc': Phương pháp luận trong tư tưởng về con người của Claude Levi-

Strauss, tư tưởng về con người trong xã hội không có chữ viết, tư tưởng về hôn nhân và thân tộc 

và tư tưởng về chủ nghĩa nhân văn. 

        Người hướng dẫn: Lê Văn Đoán - PGS.TS 

     006. Phạm, Thúy Hường. 

        Tư tưởng khoan dung của Nguyễn Trãi/ Phạm Thúy Hường: Luận văn Thạc sĩ Việt Nam 

học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 8310630 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 84 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9419 

Phân loại (DDC): 179.9 

        *Tóm tắt : Khái quát điều kiện, tiền đề, bối cảnh lịch sử văn hóa hình thành nên tư tưởng của 

Nguyễn Trãi, trong đó có tư tưởng khoan dung của ông. Phân tích nội dung, tư tưởng cơ bản về 

khoan dung và khái quát những giá trị, ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng khoan dung ở Nguyễn Trãi 

trong đời sống hiện nay. 

        Người hướng dẫn: Hồ Công Lưu - TS 
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300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

     007. Nguyễn, Đặng Thảo Nguyên. 

        Đô thị hóa và tác động của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Đà 

Nẵng/ Nguyễn Đặng Thảo Nguyên: Luận án Tiến sĩ Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 9310501 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 139 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9692 

Phân loại (DDC): 307.760959751 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về đô thị hóa và tác động của đô thị hóa đến 

phát triển kinh tế - xã hội, kế thừa lí luận để vận dụng  nghiên cứu ở thành phố Đà Nẵng. Phân 

tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa, nghiên cứu thực trạng đô thị hóa ở Đà Nẵng, 

tác động của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Đề xuất các giải 

pháp hiệu quả của đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Đà Nẵng trong tương lai. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Viết Thịnh - GS.TS%Đậu Thị Hòa - PGS.TS 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

     008. Lee, Sang Cheol. 

        Chất lượng đời sống của người dân Hà Nội theo sự đô thị hóa/ Lee Sang Cheol: Luận văn 

Thạc sĩ Việt Nam học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 8310630 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 81 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9493 

Phân loại (DDC): 339.470959731 

        *Tóm tắt : Làm rõ nội dung các khái niệm tiêu chuẩn mức sống, đô thị hóa, sự tương quan 

giữa đô thị hóa với tiêu chuẩn mức sống của người dân đô thị. Tìm hiểu, phân tích để làm sáng tỏ 

một số vấn đề lý luận và thực tiễn của sự đô thị hóa tại Hà Nội. Đánh giá thực tiễn và đưa ra một 

số kiến nghị nhằm nâng cao tiêu chuẩn mức sống của cư dân sống ở Hà Nội trong quá trình đô thị 

hóa. 

        Người hướng dẫn: Phạm Thị Thúy - TS 

     009. Phùng, Gia Bách. 

        Quan hệ Ấn Độ - Indonesia từ năm 1991 đến năm 2018/ Phùng Gia Bách: Luận án Tiến sĩ 

Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 9229011 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 129 

tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9698 

Phân loại (DDC): 327.540598 

        *Tóm tắt : Phân tích các nhân tố tác động đến quan hệ Ấn Độ - Indonesia và làm rõ mối 

quan hệ Ấn Độ - Indonesia trên một số lĩnh vực chủ yếu: chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc 

phòng, quan hệ thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học và giáo dục giai đoạn 1991 - 2018. Đánh 

giá kết quả, từ đó rút ra đặc trưng của quan hệ Ấn Độ - Indonesia cũng như tác động của mối 

quan hệ này tới Ấn Độ, Indonesia, khu vực và Việt Nam. 

        Người hướng dẫn: Văn Ngọc Thành - PGS.TS%Võ Xuân Vinh - TS 
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     010. Trần, Thị Phượng. 

        Kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945/ Trần Thị Phượng: Luận 

án Tiến sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 9229013 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 186 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9711 

Phân loại (DDC): 338.10959718 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu những yếu tố tác động tới kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La từ đầu thế 

kỷ XIX đến năm 1945. Phục dựng tình hình kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực 

tình hình ruộng đất, các loại hình kinh tế, hoạt động trao đổi buôn bán các sản phẩm nông nghiệp. 

Chỉ ra những biến đổi về kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La giữa hai giai đoạn, rút ra một số đặc 

điểm của kinh tế Sơn La đặt trong không gian chung của vùng Tây Bắc. 

        Người hướng dẫn: Võ Văn Sen - GS.TS%Nguyễn Duy Bính - PGS.TS 

360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

     011. Doãn, Hoài Trang. 

        Đánh giá lượng khí phát thải từ việc đốt rơm rạ vụ mùa năm 2021 trên địa bàn huyện Quốc 

Oai (Hà Nội)/ Doãn Hoài Trang: Luận văn Thạc sĩ Địa lí tự nhiên, Chuyên ngành: Địa lí tự  

nhiên: 8440217 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 90 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9448 

Phân loại (DDC): 363.73870959731 

        *Tóm tắt : Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về ước tính trữ lượng sinh khối khô của cây 

lúa và kiểm kê lượng khí phát thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ trên đồng ruộng thông qua 

sử dụng ảnh vệ tinh. Phân tích kết quả, đánh giá tiềm năng chuyển đổi sinh khối thành năng 

lượng sau mỗi mùa vụ và thực trạng phát thải từ hoạt động đốt rơm rạ của huyện Quốc Oai. Đề  

xuất chương trình chuyển đổi sinh khối thành năng lượng phù hợp để kiểm soát hiệu quả khí thải.  

        Người hướng dẫn: Đặng Vũ Khắc - TS 

     012. Nguyễn, Thu Hiền. 

        Công tác xã hội nhóm trong giáo dục kỹ năng an toàn mạng cho học sinh tiểu học tại Hệ 

thống giáo dục kỹ năng sống Cara, cơ sở Mỹ Đình/ Nguyễn Thu Hiền: Luận văn Thạc sĩ Công 

tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8760101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 98 

tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9449 

Phân loại (DDC): 363.1190058 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận về công tác xã hội nhóm trong giáo dục kĩ năng an toàn 

mạng cho học sinh tiểu học. Khảo sát thực trạng và đề xuất hoạt động nhóm online để nâng cao 

công tác xã hội nhóm trong giáo dục an toàn mạng cho học sinh tiểu học tại Hệ thống giáo dục kĩ 

năng sống Cara, cơ sở Mỹ Đình. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thu Hà - TS 
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     013. Trần, Thị Minh. 

        Công tác giảm nghèo bền vững cho lao động nông thôn thông qua giải quyết việc làm tại 

chỗ tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa/ Trần Thị Minh: Luận văn Thạc sĩ 

Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8760101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 

.- 49 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9431 

Phân loại (DDC): 362.570959741 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác giảm nghèo bền vững cho lao động nông 

thôn thông qua giải quyết việc làm tại chỗ. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện 

pháp hoàn thiện công tác giảm nghèo bền vững cho lao động nông thôn thông qua giải quyết việc 

làm tại chỗ tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

        Người hướng dẫn: Vũ Ngọc Hà - PGS.TS 

     014. Trần, Thị Thảo. 

        Dịch vụ công tác xã hội với trẻ mồ côi người dân tộc thiểu số tại trung tâm công tác xã hội 

tỉnh Hà Giang/ Trần Thị Thảo: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã 

hội: 8760101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 68 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9413 

Phân loại (DDC): 362.7309597163 

        *Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận về dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em mồ côi người 

dân tộc thiểu số. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu quả dịch vụ công 

tác xã hội đối với trẻ em mồ côi người dân tộc thiểu số tại trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà 

Giang. 

        Người hướng dẫn: Phạm Văn Tư - TS 

370. GIÁO DỤC 

     015. An, Dương Nguyên. 

        Động cơ học tập môn tiếng Anh của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội/ An Dương 

Nguyên: Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học (Tâm lý học trường học): 

8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 96 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9515 

Phân loại (DDC): 370.154 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận về động cơ học tập của học sinh THCS. Tiến hành tổ chức 

và nghiên cứu các động cơ và các yếu tố tác động đến động cơ học tiếng Anh của các em học 

sinh của các trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, 

THPT dân lập Lương Thế Vinh.... 

        Người hướng dẫn: Vũ Thị Khánh Linh - PGS.TS 
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     016. Bùi, Hoàng Hải. 

        Rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học trực 

tuyến/ Bùi Hoàng Hải: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học: 

8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 58 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9674 

Phân loại (DDC): 378.17943 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận về rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội trong dạy học trực tuyến. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất các biện pháp rèn 

luyện kĩ năng tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học trực tuyến. 

        Người hướng dẫn: Từ Đức Văn - PGS.TS 

     017. Bùi, Thị Tâm. 

        Vận dụng dạy học dự án trong môn Kĩ thuật ở tiểu học định hướng theo chương trình giáo 

dục phổ thông 2018/ Bùi Thị Tâm: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận 

và phương pháp dạy học Tiểu học: 9140110 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 157 tr. + 

phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9701 

Phân loại (DDC): 372.358044 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận của việc vận dụng dạy học dự án trong môn Kĩ thuật ở 

tiểu học. Tìm hiểu thực trạng và thiết kế quy trình dạy học dự án trong môn Kĩ thuật ở tiểu học 

định hướng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực nghiệm sư phạm. 

        Người hướng dẫn: Dương Giáng Thiên Hương - PGS.TS%Lê Huy Hoàng - PGS.TS 

     018. Lê, Quang Hùng. 

        Giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội 

trú/ Lê Quang Hùng: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử 

Giáo dục: 9140102 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 162 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9704 

Phân loại (DDC): 373.0117 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học 

sinh ở trường trung học phổ thông dân tộc nội trú. Khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất các biện 

pháp giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội 

trú. Thực nghiệm sư phạm chứng minh tính khả thi, hiệu quả của đề tài. 

        Người hướng dẫn: Vũ Lệ Hoa - PGS.TS%Trịnh Thúy Giang - PGS.TS 
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     019. Lê, Thị Bích Phượng. 

        Phát triển kỹ năng tự phục vụ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi thông qua chế độ sinh 

hoạt hoàng ngày tại gia đình/ Lê Thị Bích Phượng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt: 8140118 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 100 tr. + phụ 

lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9398 

Phân loại (DDC): 371.94437 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về phát triển kỹ năng tự phục vụ cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 5 - 

6 tuổi. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp phát triển kỹ năng tự phục vụ cho trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ 5 - 6 tuổi thông quan chế độ sinh hoạt hàng ngày tại gia đình. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Xuân Hải - PGS.TS 

     020. Lê, Trọng Phong. 

        Kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên các trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật/ Lê Trọng Phong: Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Chuyên ngành: Tâm lý học: 9310401 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 164 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9313 

Phân loại (DDC): 378.176019 

        *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận về kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh viên. 

Khảo sát, đánh giá thực trạng biểu hiện và mức độ kỹ năng hợp tác trong học thực hành của sinh 

viên các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng hợp tác trong 

thực hành của sinh viên. Đề xuất và tổ chức thực nghiệm biện pháp tâm lý sư phạm nhằm nâng 

cao kỹ năng hợp tác trong học thực hành cho sinh viên sư phạm kỹ thuật. 

        Người hướng dẫn: Lê Minh Nguyệt - PGS.TS%Vũ Thị Khánh Linh - PGS.TS 

     021. Lương, Thị Ngọc Thùy. 

        Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ rối loạn ngôn ngữ 3 - 4 tuổi/ Lương Thị Ngọc Thùy: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt: 8140118 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 116 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9399 

Phân loại (DDC): 371.9144444 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận của phát triển vốn từ cho trẻ rối loạn ngôn ngữ. Tìm hiểu 

thực trạng và đề xuất các biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 3 - 4 tuổi rối loạn ngôn ngữ tại thành 

phố Hồ Chí Minh. 

        Người hướng dẫn: Phạm Thị Bền - TS 



Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 01 năm 20244 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 10 

     022. Lưu, Chính Nghĩa. 

        Quản lý sử dụng công nghệ thông tin theo hướng đảm bảo chất lượng dạy học môn Vật lý ở 

các trường trung học phổ thông quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội/ Lưu Chính Nghĩa: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quả lý giáo dục: 8140114 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 110 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9676 

Phân loại (DDC): 373.13340959731 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa lí luận về sử dụng công nghệ thông tin theo hướng đảm bảo chất 

lượng dạy học, quản lý dạy học môn vật lí theo hướng đảm bảo chất lượng, quản lý sử dụng công 

nghệ thông tin theo hướng đảm bảo chất lượng dạy học môn Vật lý ở các trường trung học phổ 

thông. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất các biện pháp quản lí, khảo nghiệm nhận thức về mức độ 

cần thiết, mức độ khả thi của các biện pháp quản lí, sử dụng công nghệ thông tin theo hướng đảm 

bảo chất lượng dạy học môn Vật lý ở các trường trung học phổ thông quận Nam Từ Liêm thành 

phố Hà Nội. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Quang Uẩn - GS.TS 

     023. Mai, Huyền Anh. 

        Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua tổ chức dự án 

STEAM/ Mai Huyền Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học 

(Giáo dục mầm non): 8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 118 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9342 

Phân loại (DDC): 372.374 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận, thực trạng và đề xuất biện pháp hình thành kỹ năng giải 

quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua tổ chức dự án STEAM. Thực nghiệm sư phạm. 

        Người hướng dẫn: Hoàng Thị Phương - PGS.TS 

     024. Nguyễn, Hữu Văn. 

        Quản lý đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng đồng 

bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Hữu Văn: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: 

Quản lí giáo dục: 9140114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 187 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9679 

Phân loại (DDC): 372.246 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của đào tạo nghề, quản lý đào tạo nghề đối với việc đáp 

ứng nhu cầu xã hội ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khảo sát, đánh giá đối với thực trạng đào 

tạo nghề, quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Đề xuất một số biện pháp quản lí đào tạo 

nghề với quy trình quản lý phù hợp giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vùng đồng bằng sông 

Cửu Long quản lý đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi 

của các biện pháp đã đề xuất. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS%Vũ Văn Lộc - PGS.TS 
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     025. Nguyễn, Quỳnh Anh. 

        Phương pháp dạy học theo hình thức trực tuyến môn Tiếng Việt ở các trường tiểu học tư 

thục quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Quỳnh Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Giáo dục học: 8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 58 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9672 

Phân loại (DDC): 372.6595922044 

        *Tóm tắt : Lí luận về phương pháp dạy học theo hình thức trực tuyến môn Tiếng Việt ở các 

trường tiểu học tư thục. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất các biện pháp áp dụng phương pháp dạy 

học theo hình thức trực tuyến môn Tiếng Việt ở các trường tiểu học tư thục quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội. 

        Người hướng dẫn: Trần Thị Cẩm Tú - TS 

     026. Nguyễn, Thị Ánh Mai. 

        Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở 

các trường đại học khu vực Tây Nguyên/ Nguyễn Thị Ánh Mai: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục: 9140102 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 

.- 171 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9707 

Phân loại (DDC): 378.198095976 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải 

nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện 

pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở 

các trường đại học khu vực Tây Nguyên. 

        Người hướng dẫn: Hoàng Thanh Thúy - PGS.TS%Nguyễn Thị Thu Thủy - TS 

     027. Nguyễn, Thị Ngọc Châu. 

        Tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3-4 

tuổi/ Nguyễn Thị Ngọc Châu: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học 

(Giáo dục mầm non): 9140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 143 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9318 

Phân loại (DDC): 372.6 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát 

triển cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường mầm non. Khảo sát thực trạng, đề xuất, thực nghiệm các 

biện pháp tố chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi 

ở trường mầm non. 

        Người hướng dẫn: Lã Thị Bắc Lý - PGS.TS%Bùi Thị Lâm - PGS.TS 
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     028. Nguyễn, Thị Hoa. 

        Giáo dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở đầu cấp tiểu 

học/ Nguyễn Thị Hoa: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt: 

9140118 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 182 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9683 

Phân loại (DDC): 371.94 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận của giáo dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động 

giảm chú ý học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất các biện pháp giáo 

dục hành vi cho học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý học hòa nhập ở đầu cấp tiểu học. Thực 

nghiệm sư phạm để khẳng định tính khoa học, cần thiết, khả thi của các biện pháp được đề xuất.  

        Người hướng dẫn: Nguyễn Xuân Hải - PGS.TS%Đỗ Thị Thảo - TS 

     029. Nguyễn, Thị Xòe. 

        Biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 11 đến 16 tuổi trong môi 

trường chuyên biệt/ Nguyễn Thị Xòe: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo 

dục đặc biệt: 8140118 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 105 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9390 

Phân loại (DDC): 371.940835 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận về giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ từ 11 

đến 16 tuổi. Thực trạng, đề xuất và thực nghiệm một số biện pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ từ 11 đến 16 tuổi trong môi trường chuyên biệt. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Công Khanh - GS.TS 

     030. Nguyễn, Thu Trang. 

        Quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành sư phạm theo tiếp cận năng lực tại 

các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc/ Nguyễn Thu Trang: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 9140114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 170 tr. + phụ 

lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9710 

Phân loại (DDC): 378.166 

        *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận của quản lý đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành 

sư phạm theo tiếp cận năng lực. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn và đề xuất các biện pháp quản lý 

đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành sư phạm theo tiếp cận năng lực tại các trường đại 

học khu vực miền núi phía Bắc. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Công Giáp - PGS.TS%Nguyễn Thị Tình - PGS.TS 
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     031. Nguyễn, Trần Quỳnh Anh. 

        Quản lý dạy học môn Tiếng Việt trong các trường tiểu học quận Hoàn Kiếm thành phố Hà 

Nội theo hướng đảm bảo chất lượng/ Nguyễn Trần Quỳnh Anh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 8140114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 96 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9677 

Phân loại (DDC): 372.1102 

        *Tóm tắt : Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng đảm bảo 

chất lượng tại các trường tiểu học. Nghiên cứu thực trạng quản lý dạy học, đề xuất biện pháp 

quản lý dạy học môn Tiếng Việt theo hướng đảm bảo chất lượng tại các trường tiểu học quận 

Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. 

        Người hướng dẫn: Lê Thị Kim Anh - TS 

     032. Phan. Mỹ Linh. 

        Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông 

Edison huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp/ Phan 

Mỹ Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học: 8140101 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 82 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9673 

Phân loại (DDC): 373.01130959733 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp thông 

qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất 

quy trình phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông 

Edison huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và tiến 

hành thực nghiệm quy trình đã đề xuất. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Đăng Trung - TS 

     033. Trần, Nhật Minh (Thích Minh Kiến). 

        Tư tưởng giáo dục trong kinh dịch/ Trần Nhật Minh: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên 

ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 102 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9391 

Phân loại (DDC): 370.1 

        *Tóm tắt : Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận, kết cấu, nội dung của Kinh Dịch và những đóng 

góp của Khổng Tử đối với Kinh Dịch. Nêu lên những tư tưởng giáo dục trong Kinh Dịch và giá 

trị của nó đối với nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay. 

        Người hướng dẫn: Bùi Xuân Dũng - TS 
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     034. Trần, Thị Kim Liên. 

        Chuẩn bị cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi thích ứng với trường mầm non/ Trần Thị Kim Liên: 

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục mầm non: 9140101 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 166 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9324 

Phân loại (DDC): 372.37 

        *Tóm tắt : Tổng quan và cơ sở lí luận về chuẩn bị cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi thích ứng với 

trường mầm non. Tìm hiểu thực trạng và đề xuất các biện pháp chuẩn bị cho trẻ 24 - 36 tháng 

tuổi thích ứng với trường mầm non. Thực nghiệm sư phạm. 

        Người hướng dẫn: Bùi Thị Lâm - PGS.TS%Nguyễn Thị Hòa - PGS.TS 

     035. Triệu, Thị Thu Thủy. 

        Quản lý phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục kỷ luật tích cực cho học sinh ở 

các trường trung học cơ sở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định/ Triệu Thị Thu Thủy: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8140114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 115 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9461 

Phân loại (DDC): 373.150959738 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong 

giáo dục kỷ luật tích cực cho học sinh ở các trường THCS. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề 

xuất các biện pháp quản lý phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục kỷ luật tích cực 

cho học sinh ở các trường THCS huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

        Người hướng dẫn: Đào Lan Hương - TS 

     036. Vũ, Thị Hằng. 

        Nghiên cứu ngôn ngữ biểu hiện trong tranh vẽ trẻ thơ, áp dụng vào dạy học mỹ thuật  cho trẻ 

mầm non, tiểu học tại một số câu lạc bộ Thủ đô Hà Nội/ Vũ Thị Hằng: Luận văn Thạc sĩ Mỹ 

thuật, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ Thuật: 8140111 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 91 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9666 

Phân loại (DDC): 372.52044 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu các lý thuyết dạy học mỹ thuật và tâm lý trẻ thơ trong các hoạt động 

mỹ thuật. Nghiên cứu về hoạt động của một số câu lạc bộ mỹ thuật tại Hà Nội. Đánh giá thực 

trạng, xác định ưu điểm và hạn chế, tìm ra nguyên nhân trong công tác tổ chức dạy và học mỹ 

thuật trong các câu lạc bộ mỹ thuật ở Hà Nội 

        Người hướng dẫn: Trang Thanh Hiền - PGS.TS 
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400. NGÔN NGỮ HỌC 

     037. Nguyễn, Khánh Huyền. 

        Teachers' views of benifits and challenges in implementing content and language integrated 

learning at a bilingual kindergraten in Hanoi/ Nguyễn Khánh Huyền: Master thesis Education, 

Chuyên ngành: English Teaching: 8140111 . - H.: HaNoi National University of Education, 2022 

.- 60 p. + app 

Kí hiệu kho : .NN-LA/0199 

Phân loại (DDC): 420.71259731 

        Người hướng dẫn: Trần Thị Thu Hiền - Ph.D 

     038. Nguyễn, Thị Hoài Tâm. 

        Đặc điểm của từ ngữ lóng trên tư liệu của tiếng Hán và tiếng Việt / Nguyễn Thị Hoài Tâm: 

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 9229020 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 152 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9320 

Phân loại (DDC): 495.9227 

        *Tóm tắt : Tổng quan về tiếng lóng, hệ thống hóa những luận điểm lí luận liên quan đến 

tiếng lóng. Nghiên cứu, khảo sát đặc điểm của từ ngữ tiếng lóng trong tiếng Hán và tiếng Việt ở 

hai bình diện là hình thức cấu tạo và nội dung ngữ nghĩa. Thông qua việc khảo sát đặc điểm về 

hình thức và nội dung của từ lóng trong tiếng Hán và tiếng Việt chỉ ra những đặc điểm chung của 

từ ngữ lóng cùng những đặc điểm riêng từ ngữ lóng trong mỗi ngôn ngữ. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Khang - GS.TS 

     039. Nguyễn, Thị Ngọc Linh. 

        Improving the fifth graders' english speaking skill through extracurricular activites at a 

primary school in Ha Noi/ Nguyễn Thị Ngọc Linh: Master thesis: Education, Chuyên ngành: 

English Teaching: 8140111 . - H.: HaNoi National University of Education, 2022 .- 52 p. + index 

Kí hiệu kho : .NN-LA/0200 

Phân loại (DDC): 420.71259731 

        Người hướng dẫn: Trần Thị Thu Hiền - Ph.D 

     040. Nguyễn, Thu Hạnh. 

        Hành động ngôn ngữ trách trong tiếng Việt và việc sử dụng của giáo viên ở môi trường sư 

phạm/ Nguyễn Thu Hạnh: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 

9220020 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 192 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9321 

Phân loại (DDC): 495.922014 

        *Tóm tắt : Tổng quan vấn đề nghiên cứu, cơ sở lí luận về hành động ngôn ngữ. Xây dựng 

khái niệm về hành động ngôn ngữ trách trong tiếng Việt. Phân biệt hành động trách với các hành 

động chê, mắng, phê bình; Xác định các điều kiện thực hiện hành động, các loại biểu thức ngôn 

hành trách. Xây dựng bộ tiêu chí nhận diện hành động trách, tìm hiểu về hành động trách gián 

tiếp, phát ngôn trách với các thành phần liên quan. Nghiên cứu hành động trách của giáo viên ở 

môi trường sư phạm: Hành động trách trực tiếp và gián tiếp của giáo viên; Vấn đề lịch sự trong 

phát ngôn trách của giáo viên. Đưa ra giải pháp, đề xuất liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

        Người hướng dẫn: Đỗ Việt Hùng - GS.TS 
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     041. Phạm, Lan Anh. 

        Đặc điểm ngôn ngữ các thể loại văn bản trên báo điện tử sinh viên Việt Nam (Qua khảo sát 

các bài đăng năm 2021)/ Phạm Lan Anh: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, Chuyên ngành: Ngôn 

ngữ học: 8220022 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 98 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9610 

Phân loại (DDC): 495.922 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận về báo điện tử, văn bản báo chí và các phương tiện ngôn 

ngữ được sử dụng trên báo điện tử. Từ đó luận văn đi sâu nghiên cứu đặc điểm hình thức, cấu tạo 

văn bản và đặc điểm các phương tiện ngôn ngữ, ngôn ngữ đa phương tiện trong văn bản tin tức 

trên báo điện tử sinh viên Việt Nam. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Thủy - PGS.TS 

     042. Sun, Chih Chen. 

        Từ vựng học thuật trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài/ Sun Chih Chen: 

Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 8310630 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 77 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9462 

Phân loại (DDC): 495.92281 

        *Tóm tắt : Làm rõ khái niệm từ vựng học thuật nói chung và từ vựng tiếng Việt học thuật 

nói riêng. Khảo sát hệ thống từ vựng tiếng Việt học thuật trong một số giáo trình dạy tiếng Việt 

cho người nước ngoài hiện nay trên các phương diện ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ dụng. Đề xuất 

xây dựng hệ thống từ vựng tiếng Việt học thuật khoa học, hiệu quả và phù hợp đối với người 

nước ngoài học tiếng Việt ở trình độ cao. 

        Người hướng dẫn: Phạm Thị Hà - TS 

     043. Trần, Thị Thu Hà. 

        Mở rộng vốn từ trái nghĩa cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài qua hình thức dạy học trực 

tuyến theo lí thuyết mạng từ/ Trần Thị Thu Hà: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, Chuyên ngành: 

Ngôn ngữ học: 8229020 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 107 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9354 

Phân loại (DDC): 495.922014 

        *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí thuyết cho việc mở rộng vốn từ trái nghĩa cho trẻ em Việt Nam 

tại nước ngoài qua hình thức dạy học trực tuyến theo lí thuyết mạng từ. Thống kê và phân loại hệ 

thống các cặp từ trái nghĩa trong bộ giáo trình. Khảo sát tình hình tiếp nhận vốn từ trái nghĩa của 

trẻ em Việt Nam tại nước ngoài ở nhiều quốc gia trên thế giới. Xây dựng hệ thống bài tập phát 

triển vốn từ trái nghĩa trên nền tảng công nghệ. Thực nghiệm sư phạm. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Ngân - TS 
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     044. Vũ, Như Ngọc. 

        Đặc điểm ngôn ngữ đánh giá trong 'Chiếc thuyền ngoài xa' của Nguyễn Minh Châu/ Vũ 

Như Ngọc: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 8229020 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 112 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9424 

Phân loại (DDC): 495.922014 

        *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí thuyết về ngôn ngữ đánh giá. Khảo sát, thống kê, phân loại 

ngôn ngữ đánh giá, chỉ ra đặc điểm ngôn ngữ đánh giá trong 'Chiếc thuyền ngoài xa'của Nguyễn 

Minh Châu trên hai bình diện 'thái độ' và 'thang độ'.  Đề xuất hệ thống bài tập, câu hỏi dạy học 

đọc hiểu văn bản 'Chiếc thuyền ngoài xa' dưới góc nhìn ngôn ngữ đánh giá. 

        Người hướng dẫn: Lê thị Lan Anh - GS.TS 

510. TOÁN HỌC 

     045. Đào, Thị Mai Phượng. 

        Dáng điệu tiệm cận nghiệm của lớp phương trình Brinkman - Forchheimer đối lưu ba chiều 

chứa trễ hữu hạn/ Đào Thị Mai Phượng: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải 

tích: 8460102 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 25 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9429 

Phân loại (DDC): 515.3 

        *Tóm tắt : Nêu định nghĩa và chứng minh sự tồn tại duy nhất của nghiệm yếu của bài toán 

Brinkman - Forchheimer đối lưu ba chiều chứa trễ hữu hạn. Trình bày định nghĩa nghiệm dừng 

của bài toán và các kết quả về sự tồn tại cũng như tính ổn định mũ của nghiệm dừng.  

        Người hướng dẫn: Lê Thị Thúy - TS 

     046. Đặng, Phước Thiên. 

        Dự báo: Nguyên lý và thực hành/ Đặng Phước Thiên: Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên 

ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học: 8460112 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 85 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9351 

Phân loại (DDC): 519.287 

        *Tóm tắt : Phân loại các phương pháp dự báo chuỗi thời gian và dùng mã R làm việc với 

một số tập dữ liệu. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Hùng - TS 
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     047. Đoàn, Thị The. 

        Bài toán giá trị cuối đối với phương trình kiểu Rayleigh-Stokes nửa tuyến tính/ Đoàn Thị 

The: Luận Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8460112 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 27 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9395 

Phân loại (DDC): 519 

        *Tóm tắt : Trình bày những kiến thức cơ sở về thang Hilbert, không gian Sobolev phân thứ, 

biểu diễn nghiệm của bài toán tuyến tính. Trình bày một số kết quả về sự tồn tại duy nhất nghiệm 

toàn cục của bài toán và tính liên tục Holder của nghiệm khi hàm phi tuyến nhận giá trị yếu, tức 

là f(u) có tính chất phi tuyến mạnh. 

        Người hướng dẫn: Trần Đình Kế - PGS.TS 

     048. Hoàng, Tuấn Nghĩa. 

        Dáng điệu tiệm cận của một số mô hình tăng tưởng kinh tế bán cổ điển có trễ/ Hoàng Tuấn 

Nghĩa: Luận Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8460112 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 34 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9451 

Phân loại (DDC): 519 

        *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị liên quan đến lý thuyết phương trình vi 

phân, giải tích ma trận và một số kết quả bổ trợ. Trình bày mô hình tăng trưởng với độ trễ có 

phân phối liên tục và việc mô tả chúng thông qua các phương trình vi phân có trễ. Trình bày một 

một kết quả nghiên cứu của tác giả về tính ổn định mũ toàn cục của điểm cân bằng dương trong 

mô hình tăng trưởng bán cổ điển với trễ biến thiên. 

        Người hướng dẫn: Lê Văn Hiện - PGS.TS 

     049. Lê, Thu Thùy. 

        Cấu trúc xấp xỉ trong các không gian Branges-Rovnyak/ Lê Thu Thùy: Luận văn thạc sĩ 

Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8460102 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 41 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9329 

Phân loại (DDC): 515.73 

        *Tóm tắt : Tổng quan về không gian Branges-Rovnyak cùng những kiến thức liên quan. 

Trình bày kết định lý về sự xấp xỉ bởi các đa thức trong không gian Branges-Rovnyak. 

        Người hướng dẫn: Tăng Văn Long - TS 

     050. Nguyễn, Hải Nam. 

        Mở đầu về bài toán nội suy Nevanlinna-Pick/ Nguyễn Hải Nam: Luận văn thạc sĩ Toán học, 

Chuyên ngành: Hình học Tôpô: 8460105 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 27 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9381 

Phân loại (DDC): 516 

        *Tóm tắt : Trình bày chi tiết chứng minh định lý Pick 1915 và một số hệ quả. Trình bày các 

kết quả mở đầu của bài toán nội suy Nevanlinna-Pick phổ theo các kết quả của J. Agler và N. 

Young. Làm rõ các khó khăn gặp phải trong bài toán nội suy phổ. 

        Người hướng dẫn: Trần Đức Anh - TS 
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     051. Nguyễn, Hải Yến. 

        Trò chơi phòng thủ cảnh sát - cướp trên đồ thị khi cướp thâm nhập từ một chu 

trình/ Nguyễn Hải Yến: Luận Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8460112 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 52 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9396 

Phân loại (DDC): 519 

        *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức về đồ thị. Phát biểu tường minh bài toán trò chơi 

phòng thủ cảnh sát - cướp trên đồ thị khi cướp, xây dựng một đồ thị bổ trợ tương ứng với bài 

toán. Trình bày chi tiết thuật toán PathRejoin có thời gian đa thức do Nagamochi xây dựng để 

giải bài toán được phát triển và mô hình hóa. 

        Người hướng dẫn: Lê Xuân Thanh - TS 

     052. Nguyễn, Hoàng Anh Tuấn. 

        Bất đẳng thức kiểu Brunn- Minkowski cho ma trận/ Nguyễn Hoàng Anh Tuấn: Luận văn 

thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 8460105 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 36 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9517 

Phân loại (DDC): 516 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa một vài tính chất của ma trận dương. Trình bày một số dạng bất 

đẳng thức định thức cơ bản. Bất đẳng thức kiểu Brunn-Minkowski cho ma trận. 

        Người hướng dẫn: Lê Giang - TS 

     053. Nguyễn, Hoàng Thanh. 

        Phân loại các nhóm con hữu hạn của nhóm So(3)/ Nguyễn Hoàng Thanh: Luận văn Thạc sĩ 

Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 8460105 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 

12 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9447 

Phân loại (DDC): 516 

        *Tóm tắt : Trình bày chi tiết chứng minh 6 loại đẳng cự afin 3 chiều và 5 loại nhóm con hữu 

hạn của nhóm SO(3). 

        Người hướng dẫn: Trần Đức Anh - TS 

     054. Nguyễn,  Huyền Trang. 

        Về số đường thẳng kết nối thường của một tập hợp hữu hạn điểm trong không gian afine 

phức/ Nguyễn Huyền Trang: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Hình học Tôpô: 

8460105 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 46 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9383 

Phân loại (DDC): 516 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu và trình bày lại một cách vắn tắt các kết quả liên quan tới bài toán 

Sylvester. Tìm hiểu chi tiết vấn đề đối với trường hợp không gian affine phức 3 chiều 

        Người hướng dẫn: Trần Văn Tấn - GS.TS 
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     055. Nguyễn, Ngọc Hòa. 

        Phương trình vi phân Riccati với giá trị quaternion/ Nguyễn Ngọc Hòa: Luận văn thạc sĩ 

Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8460102 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 40 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9503 

Phân loại (DDC): 515.35 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề cơ bản của đại số quaternion và phương trình vi phân 

quaternion. Trình bày các kết quả chính về phương trình vi phân Riccati trên tập quaternion cùng 

điều kiện để tồn tại ít nhất hai nghiệm tuần hoàn và các điều kiện để nghiệm tuần hoàn ổn định 

tiệm cận. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Liên - TS 

     056. Nguyễn, Thanh Sơn. 

        Về một dạng Định lí cơ bản thứ hai cho đường cong nguyên và Định lí không gian con 

Schmidt đối với siêu mặt di động/ Nguyễn Thanh Sơn: Luận án Tiến sĩ Toán học, Chuyên ngành: 

Hình học và Tôpô: 9460105 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 74 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9690 

Phân loại (DDC): 516 

        *Tóm tắt : Phân tích, tìm hiểu các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài. Trình bày các 

kiến thức chuẩn bị và chứng minh chi tiết các kết quả mới về Định lí cơ bản thứ hai đối với 

đường cong nguyên có đạo hàm cầu triệt tiêu trên tập tạo ảnh của một mục tiêu. Định lý không 

gian con Schmidt đối với siêu mặt di động giao đa tạp đại số xạ ảnh. 

        Người hướng dẫn: Trần Văn Tấn - GS.TS 

     057. Nguyễn, Thị Duyên. 

        Ước lượng phân rã đều cho các nghiệm của một lớp bất đẳng thức tích phân có trễ/ Nguyễn 

Thị Duyên: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8460102 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 42 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9378 

Phân loại (DDC): 515.46 

        *Tóm tắt : Thiết lập các ước lượng phân rã đều cho nghiệm của bất đẳng thức vi tích phân 

có trễ và tìm hiểu một số ứng dụng của chúng trong lý thuyết ổn định và hệ động lực.  

        Người hướng dẫn: Nguyễn Như Thắng - TS 

     058. Nguyễn, Thị Hương Lan. 

        Vận dụng lí thuyết siêu nhận thức vào dạy học môn Toán trung học cơ sở theo hướng phát 

triển năng lực toán học cho học sinh/ Nguyễn Thị Hương Lan: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 9140111 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 181 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9706 

Phân loại (DDC): 510.712 

        *Tóm tắt : Tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan về lý thuyết siêu nhận thức và năng 

lực toán học trong lĩnh vực giáo dục toán học.Khảo sát thực trạng và đề xuất biện pháp vận dụng 

lý thuyết siêu nhận thức trong dạy học toán trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực toán 

học cho học sinh. 

        Người hướng dẫn: Bùi Văn Nghị - GS.TS 
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     059. Nguyễn, Thị Lan Anh. 

        Về những giá trị nguyên tố của đa thức chia đường tròn/ Nguyễn Thị Lan Anh: Luận văn 

thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 8460104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 34 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9367 

Phân loại (DDC): 512.7 

        *Tóm tắt : Trình bày một số kiến thức chuẩn bị về căn nguyên thủy của đơn vị, hàm Mobius 

và luật thuận nghịch; đa thức chia đường tròn và một số tính chất của nó. Chứng minh đa thức 

chia đường tròn là bất khả quy trên Q; điều kiện cần và đủ của n, k,..là đa thức bất khả quy với 

một số trường hợp cụ thể. 

        Người hướng dẫn: Lê Thị Hà - TS 

     060. Nguyễn, Thị Nga. 

        Một số tính chất của phức bậc liên kết với ideal đơn thức/ Nguyễn Thị Nga: Luận văn thạc 

sĩ Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 8460104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 42 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9328 

Phân loại (DDC): 512.7 

        *Tóm tắt : Nêu các định nghĩa, ví dụ về phức đơn hình; ideal đơn thức không chứa mũ và 

tương ứng giữa phức đơn hình với ideal đơn thức không chứa mũ. Trình bày định nghĩa về phức 

bậc và một số tính chất về phức bậc của ideal đơn thức. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Công Minh - PGS.TS 

     061. Nguyễn, Thị Như Quỳnh. 

        Giải số phương trình vi phân ngẫu nhiên bằng phương pháp Runge-Kutta hai bước/ Nguyễn 

Thị Như Quỳnh: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8460112 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 38 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9368 

Phân loại (DDC): 519 

        *Tóm tắt : Nêu một số kiến thức về phương trình vi phân ngẫu nhiên, nghiệm mạnh, nghiệm 

yếu và công thức Itô. Trình bày một số kiến thức về phương pháp  Runge-Kutta thường, phương 

pháp Runge-Kutta ngẫu nhiên mạnh và phương pháp Runge-Kutta ngẫu nhiên yếu giải phương 

trình vi phân ngẫu nhiên. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thu Thủy - TS 

     062. Nguyễn, Thị Thùy Dương. 

        Bao lồi trực giao liên thông của tập hữu hạn điểm trog mặt phẳng/ Nguyễn Thị Thùy 

Dương: Luận Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8460112 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 25 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9436 

Phân loại (DDC): 519 

        *Tóm tắt : Trình bày về một số khái niệm và tính chất của tập lồi và bao lồi của một tập hợp. 

Đề cập đến định nghĩa tập lồi trực giao, bao lồi trực liên thông và một số tính chất của chúng. 

        Người hướng dẫn: Phan Thành An - PGS.TS 



Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 01 năm 20244 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 22 

     063. Nguyễn, Thu Trang. 

        Về điều kiện tổng bậc để đồ thị không chứa đồ thị con hình sao có cây bao trùm có bậc bị 

chặn/ Nguyễn Thu Trang: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Hình học Tôpô: 8460105 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 30 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9382 

Phân loại (DDC): 516 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa các kiến thức về đồ thị. Nghiên cứu điều kiện tổng bậc đảm bảo sự 

tồn tại của K cây bao trùm trong đồ thị không chứa đồ thị con K1,k+1 

        Người hướng dẫn: Phạm Hoàng Hà - PGS.TS 

     064. Nguyễn, Tuấn Vỹ. 

        Mặt phẳng afin và mặt phẳng xạ ảnh trong hình học liên thuộc/ Nguyễn Tuấn Vỹ: Luận văn 

Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Hình học Tôpô: 8460105 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 33 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9454 

Phân loại (DDC): 516 

        *Tóm tắt : Trình bày các kiến thức về hình học liên thuộc trên mặt phẳng được xây dựng 

theo phương pháp tiên đề. Trình bày hai trường hợp đặc biệt của loại hình học này, đó là mặt 

phẳng afin và mặt phẳng xạ ảnh. 

        Người hướng dẫn: Phạm Anh Minh - TS 

     065. Nông, Thị Thanh Ngân. 

        Tính nguyên tố và sự nhân tử hóa của các số Fermat/ Nông Thị Thanh Ngân: Luận văn thạc 

sĩ Toán học, Chuyên ngành: Đại số và lí thuyết số: 8460102 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 44 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9347 

Phân loại (DDC): 512.7 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa các kiến thức về tiêu chuẩn nguyên tố Pepin; tiêu chuẩn liên kết với 

số Mersenne; tiêu chuẩn tổng bình phương, tiêu chuẩn theo các căn nguyên thủy. Trình bày nhân 

tử của các số Fermat; phân tích số Fermat thành nhân tử; Ước nguyên tố lớn nhất của các số 

Fermat; phân bố các ước nguyên tố của các số Fermat; nhân tử Fermat may mắn. 

        Người hướng dẫn: Trương Thị Hồng Thanh - TS 
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     066. Phạm, Tất Dũng. 

        Một số bài toán về chia miền và bao phủ các hình trong không gian Euclid/ Phạm Tất Dũng: 

Luận văn Thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Hình học và Tôpô: 8460105 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 49 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9455 

Phân loại (DDC): 516.2 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu về các vấn đề phân tách và bao phủ trong hình học Euclid thông qua 

một số bài toán. Tìm hiểu mối liên hệ điểm và đường cong, mối liên hệ đường cong và các miền, 

vấn đề bao phủ các hình trong mặt phẳng Euclid. 

        Người hướng dẫn: Phạm Hoàng Hà - PGS.TS 

     067. Phạm, Thị Thu Trang. 

        Vận dụng kỹ thuật dạy học tích cực với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học môn 

Toán ở lớp 9/ Phạm Thị Thu Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 91 

tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9394 

Phân loại (DDC): 510.285 

        *Tóm tắt : Trình bày một số vấn đề lí luận về dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong môn Toán. Bước đầu đánh giá tình hình dạy học tích cực với công nghệ thông tin tại 

một số cơ sở giáo dục địa phương, trên cơ sở đó minh họa trong những tình huống dạy học cụ 

thể. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để bước đầu đánh giá tính khả thi, hiệu quả của việc vận 

dụng kĩ thuật dạy học tích cực trên nền tảng trực tuyến, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho 

đồng nghiệp và nhà quản lý. 

        Người hướng dẫn: Trần Cường - TS 

     068. Phạm, Trung Hiếu. 

        Phương trình vi phân ngẫu nhiên được truyền động bởi quá trình Poisson phức hợp/ Phạm 

Trung Hiếu: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất và thống kê Toán học: 

8460106 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 62 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9340 

Phân loại (DDC): 519.2 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu các loại và tính chất của các biến ngẫu nhiên cũng như các phân phối 

khác nhau và tính chất của chúng với mục tiêu xây dựng quá trình Poisson và cuối cùng là quá 

trình Poisson phức hợp. Tập trung nghiên cứu tích phân ngẫu nhiên đối với độ đo ngẫu nhiên 

Poisson và phương trình vi phân ngẫu nhiên được truyền động bởi quá trình Poisson phức hợp.  

        Người hướng dẫn: Trần Ngọc Khuê - TS 
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     069. Phí, Mạnh Tiến. 

        Dáng diệu nghiệm của một lớp phương trình parabolic suy biến với số hạng phi tuyến tăng 

trưởng tùy ý/ Phí Mạnh Tiến: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8460102 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 21 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9430 

Phân loại (DDC): 515.3534 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa các kiến thức về không gian hàm, toán tử, các khái niệm về tập hút 

toàn cục. Trình bày các kết quả về sự tồn tại và duy nhất nghiệm yếu của bài toán parabolic suy 

biến nửa tuyến tính với thành phần phi tuyến tăng trưởng tùy ý. 

        Người hướng dẫn: Lê Thị Thúy - TS 

     070. Thái, Thị Khánh Nhung. 

        Một số tính chất của phương trình điện báo không địa phương siêu chậm / Thái Thị Khánh 

Nhung: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán ứng dụng: 8460112 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 41 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9364 

Phân loại (DDC): 519.8 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu một số tính chất của phương trình điện báo không địa phương siêu 

chậm. Khai triển tiệm cận của phương sai của quá trình ngẫu nhiên liên kết và kiến thiết các nhân 

siêu chậm của quá trình ngẫu nhiên liên kết và kiến thiết các nhân siêu chậm để quá trình ngẫu 

nhiên liên kết phương sai có độ tăng trưởng siêu chậm mong muốn. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Như Thắng - TS 

     071. Thi, Văn Bằng. 

        Về hệ số của đa thức chia đường tròn/ Thi Văn Bằng: Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên 

ngành: Đại số và lí thuyết số: 8460104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 34 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9387 

Phân loại (DDC): 512.7 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu về hệ số của một số dạng đa thức chia đường tròn thường gặp.  

        Người hướng dẫn: Nguyễn Đạt Đăng - TS 

     072. Thongchanh, Vonglathsamy. 

        Dạy học xác suất - thống kê ở trường trung học nước CHDCND Lào theo hướng kết nối với 

thực tiễn/ Thongchanh Vonglathsamy: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 

158 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9322 

Phân loại (DDC): 519.20712 

        *Tóm tắt : Cơ sở lí luận của việc dạy học xác suất thống kê ở trường trung học Lào theo 

hướng kết nối với thực tiễn. Nghiên cứu thực tiễn, biện pháp dạy học xác suất thống kê để đánh 

giá tính khả thi, tính hiệu quả, tính kết nối với thực tiễn của đề tài. 

        Người hướng dẫn: Bùi Văn Nghị - GS.TS%Nguyễn Văn Dũng - TS 
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     073. Trần, Thị Thu Hà. 

        Dạy học Xác suất - Thống kê ở trường Đại học Y Dược dựa trên lí thuyết giáo dục toán học 

thực tiễn và lịch sử toán/ Trần Thị Thu Hà: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: 

Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 170 

tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9680 

Phân loại (DDC): 519.0711 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về dạy học theo hướng vận dụng lí thuyết giáo dục toán học 

thực tiễn, lịch sử yoán. Điều tra, đánh giá thực tiễn dạy học xác suất - thống kê ở trường Đại học 

Y Dược dựa trên lí thuyết giáo dục toán học thực tiễn và lịch sử toán. Đề xuất một số  biện pháp 

nâng cao hiệu quả dạy học. Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại một số trường Đại học Y Dược ở 

Việt Nam nhằm kiểm tra tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất. 

        Người hướng dẫn: Bùi Văn Nghị - GS.TS%Trần Cường - TS 

     074. Xiongxengkamar Vouavang. 

        Toán tử hợp và toán tử hợp có trọng trên không gian Newton/ Xiongxengkamar Vouavang: 

Luận văn thạc sĩ Toán học, Chuyên ngành: Toán giải tích: 8460102 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 28 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9356 

Phân loại (DDC): 515.73 

        *Tóm tắt : Trình bày lí thuyết toán tử trên không gian Banach, toán tử đối xứng phức trên 

không gian Hilbert và một số tính chất quan trọng của không gian Newton. Nghiên cứu một số 

tính chất của toán tử hợp và toán tử có trọng trên không gian Newton. 

        Người hướng dẫn: Phạm Việt Hải - TS 

530. VẬT LÝ 

     075. Bùi, Hồng Kỳ. 

        Chế tạo cell điện hóa và nghiên cứu phản ứng điện hóa của một số vật liệu bằng phương 

pháp in situ - Raman/ Bùi Hồng Kỳ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lý, Chuyên ngành: Vật lí 

chất rắn: 8440104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 50 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9411 

Phân loại (DDC): 530.41 

        *Tóm tắt : Chế tạo một cell điện hóa để có thể tích hợp với máy điện hóa và hệ đo quang 

phổ Raman để thực hiện phép đo in-situ Raman điện hóa. 

        Người hướng dẫn: Phan Văn Hải - PGS.TS%Nguyễn Mạnh Nghĩa - TS 

     076. Hoàng, Thị Thu Hương. 

        Mô phỏng động lực học phân tử về đặc trưng cơ tính của hợp kim CuNi thông qua phép 

phân tích các Simplex/ Hoàng Thị Thu Hương: Luận văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí 

thuyết và Vật lí toán: 8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 51 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9465 

Phân loại (DDC): 530.1 

        *Tóm tắt : Tính toán, khảo sát phân bố, trực quan hóa các Simplex trong quá trình biến dạng 

mẫu, từ đó giải thích hình thành của các vết nứt lan truyền trong mẫu vật liệu khi thực hiện biến 

dạng vật liệu. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thảo - TS%Vũ Thị Thu - TS 
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     077. Lê, Anh Đức. 

        Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học các kiến thức về phóng xạ (vật lí lớp 

12) theo hướng bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh/ Lê Anh Đức: Luận án Tiến sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 9140111 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 147 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9696 

Phân loại (DDC): 539.70712 

        *Tóm tắt : Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và 

sử dụng thiết bị thí nghiệm phóng xạ trong dạy học các kiến thức về phóng xạ theo hướng bồi 

dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh. Xây dựng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong dạy 

học các kiến thức về phóng xạ. Thiết kế tiến trình dạy học giải quyết vấn đề một số kiến thức về 

phóng xạ theo hướng bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư 

phạm. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hưng - PGS.TS%Trần Ngọc Chất - TS 

     078. Lê, Đình Nam. 

        Tổ chức dạy học chủ đề 'Lực và chuyển động' Khoa học tự nhiên theo mô hình dạy học B - 

Learning/ Lê Đình Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Vật lý: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 116 tr. + 

phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9631 

Phân loại (DDC): 531.1120712 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học theo mô hình dạy 

học B - Learning. Tổ chức hoạt động tự học chủ đề 'Lực và chuyển động' Khoa học tự nhiên theo 

mô hình dạy học B - Learning. Thực nghiệm sư phạm. 

        Người hướng dẫn: Lê Thị Thu Hiền - PGS.TS 

     079. Lê, Hải Mỹ Ngân. 

        Tổ chức dạy học chủ đề STEM robotics nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học 

sinh trung học cơ sở/ Lê Hải Mỹ Ngân: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí 

luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 

173 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9687 

Phân loại (DDC): 530.07 

        *Tóm tắt : Trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu. Cơ sở lí luận về tổ chức chủ đề STEM 

robotics nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Cơ sở thực tiễn về giáo dục STEM robotics. 

Xây dựng các chủ đề STEM robotics phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Tiến hành thực 

nghiệm sư phạm, đưa ra kết luận và đề xuất. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Biên - PGS.TS%Nguyễn Đông Hải - PGS.TS 
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     080. Nguyễn, Huyền Trang. 

        Nghiên cứu hiệu ứng Sers và chuyển đổi quang nhiệt dựa trên cấu trúc micro/nano có trong 

tự nhiên/ Nguyễn Huyền Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí chất 

rắn: 8440104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 53 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9388 

Phân loại (DDC): 530.413 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu về các vật liệu có trong tự nhiên nhằm chế tạo ra các cấu trúc SERS, 

vật liệu quang nhiệt để đánh giá khả năng tăng cường raman và khả năng chuyển đổi quang nhiệt 

của cấu trúc vật liệu. 

        Người hướng dẫn: Hoàng Vũ Chung - TS%Phạm Tiến Thành - TS 

     081. Nguyễn, Minh Thuần. 

        Tổ chức hoạt động dạy học Vật lý 'Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm tĩnh điện' nhằm 

bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 11/ Nguyễn Minh Thuần: Luận án Tiến sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 9140111 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 211 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9317 

Phân loại (DDC): 537.20712 

        *Tóm tắt : Trình bày tổng quan các vấn đề được nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong hoạt động ngoại khóa vật lý. Trình 

bày quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa chủ đề 'Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm tĩnh 

điện' nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 11. Tiến hành thực nghiệm sư 

phạm để đưa ra kết luận, kiến nghị. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hưng - PGS.TS%Dương Xuân Quý - TS 

     082. Nguyễn ,Thị Hà Trang. 

        Sự sinh U - hạt vectơ từ các va chạm Ye, Yt khi các chùm e, t phân cực trong mô hình vật lí 

U - hạt/ Nguyễn Thị Hà Trang: Luận văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí 

Toán: 8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 68 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9439 

Phân loại (DDC): 530.1 

        *Tóm tắt : Tổng quan về hạt cơ bản, vật chất tối và mô hình vật lí U - hạt. Quá trình sinh U - 

hạt từ các va chạm ye - Ue và yt - Ut khi chùm e, t tới và tạo thành phân cực. Kết quả tính số và 

thảo luận. 

        Người hướng dẫn: Đào Thị Lệ Thủy - PGS.TS 
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     083. Nguyễn, Thị Phương Lan. 

        Xây dựng thiết bị dùng trong bài học STEM 'Dao động tắt dần, hiện tượng cộng hưởng' - 

Vật lí 11/ Nguyễn Thị Phương Lan: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận 

và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 105 tr. 

+ phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9392 

Phân loại (DDC): 531.320712 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận của việc dạy học phát triển năng lực vật lí thông qua bài 

học STEM. Xây dựng thiết bị dùng trong bài học STEM 'Dao động tắt dần, hiện tượng cộng 

hưởng' - Vật lí 11. Thực nghiệm sư phạm và đánh giá. 

        Người hướng dẫn: Dương Xuân Quý - TS 

     084. Nguyễn, Thị Quyên. 

        Xây dựng một số thí nghiệm ghép nối với điện thoại thông minh trong dạy học phần 'Mở đầu 

về điện tử học' Vật lí 11 nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm / Nguyễn Thị Quyên: Luận văn 

Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 

8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 117 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9646 

Phân loại (DDC): 537.50712 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận về các cảm biến và một số ứng dụng dạy học vật lí qua 

điện thoại, bồi dưỡng và phát triển năng lực thực nghiệm. Xây dựng và sử dụng thiết bị thí 

nghiệm kết nối với điện thoại thông minh trong dạy học phần 'Mở đầu về điện tử học' Vật lí 11 

nhằm bồi dưỡng năng lực thực nghiệm. Thực nghiệm sư phạm. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Chất - TS 

     085. Nguyễn, Thị Thanh Huyền. 

        Tổ chức dạy học trên cơ sở vấn đề phần vật lí hạt nhân nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết 

vấn đề gắn với chuyên ngành của sinh viên/ Nguyễn Thị Thanh Huyền: Luận án Tiến sĩ Khoa học 

Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 9140111 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2022 .- tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9699 

Phân loại (DDC): 539.70711 

        *Tóm tắt : Tổng quan, hệ thống cơ sở lí luận các nghiên cứu về dạy học với việc bồi dưỡng 

năng lực giải quyết vấn đề gắn với chuyên ngành dạy học trên cơ sở vấn đề. Khảo sát thực trạng, 

thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học trên cơ sở vấn đề phần vật lí hạt nhân để bồi dưỡng 

năng lực giải quyết vấn đề gắn với chuyên ngành. Thực nghiệm sư phạm chứng minh tính khả 

thi, hiệu quả của đề tài nghiên cứu. 

        Người hướng dẫn: Đỗ Hương Trà - GS.TS%Tưởng Duy Hải - TS 
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     086. Nguyễn, Xuân Độ. 

        Xây dựng và sử dụng phương tiện dạy học kỹ thuật số trong dạy học "Dao động cơ" - Vật lí 

11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh/ Nguyễn Xuân Độ: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí: 8140111 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 76 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9410 

Phân loại (DDC): 531.320712 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng phương tiện 

dạy học kỹ thuật số trong dạy học Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học 

sinh. Xây dựng phương tiện dạy học kỹ thuật số và soạn thảo tiến trình dạy học "Dao động cơ" - 

Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Anh Thuấn - TS 

     087. Phạm, Đình Hoàn. 

        Cơ sở của mẫu nguyên tử và ứng dụng trong vật lý phổ thông/ Phạm Đình Hoàn: Luận văn 

Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí Toán: 8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 57 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9400 

Phân loại (DDC): 530.1 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu nguyên tử Hydrogen, từ đó đưa ra một vài ứng dụng trong vật lí 

trung học phổ thông. 

        Người hướng dẫn: Đặng Thị Minh Huệ - TS%Nguyễn Văn Hợp - PGS.TS 

     088. Quản, Thị Phương. 

        Sự sinh U - hạt vectơ từ các va chạm Ye, Yt khi không xét tới sự phân cực của các chùm e, t 

trong mô hình vật lí U-hạt/ Quản Thị Phương: Luận văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí 

thuyết và vật lí Toán: 8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 64 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9444 

Phân loại (DDC): 530.143 

        *Tóm tắt : Tổng quan về mô hình chuẩn và mô hình vật lý U - hạt. Tiết diện tán xạ của các 

quá trình ye, yt khi các chùm e, t tới và tạo thành không phân cực. 

        Người hướng dẫn: Đào Thị Lệ Thủy - PGS.TS 

     089. Trần, Công Lãm. 

        Ứng dụng thuật toán lượng tử để nghiên cứu mô hình Ising/ Trần Công Lãm: Luận Thạc sĩ 

Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí Toán: 8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 47 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9457 

Phân loại (DDC): 530.12 

        *Tóm tắt : Tính toán năng lượng trạng thái cơ bản của hệ Ising bằng thuật toán biến phân 

lượng tử và so sánh kết quả được tính bằng thuật toán cổ điển. 

        Người hướng dẫn: Bùi Đức Tĩnh - PGS.TS%Nguyễn Văn Duy - TS 
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     090. Trần, Văn Hòa. 

        Quyền lực của người điều khiển trong viễn chuyển lượng tử qua trạng thái X của ba 

qubit/ Trần Văn Hòa: Luận văn Thạc sĩ Vật lí, Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán: 

8440103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 73 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9404 

Phân loại (DDC): 530.12 

        *Tóm tắt : Tổng quan về lý thuyết thông tin lượng tử, trạng thái rối 3 qubit, và quyền lực của 

người điều khiển trong viễn chuyển lượng tử qua trạng thái X - 3 qubit. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Hợp - PGS.TS 

540. HÓA HỌC 

     091. Hà, Kiều Trang. 

        Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc và hoạt tính xúc tác của phức chất Platinum(II) 

chứa Safrole và vật liệu Nano Pt/Nb2O5/ Hà Kiều Trang: Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Chuyên 

ngành: Hóa vô cơ: 8440113 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 71 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9405 

Phân loại (DDC): 546.6456 

        *Tóm tắt : Tổng hợp một số phức chất, xác định thành phần và cấu trúc của nó bằng một số 

phương pháp vật lí, hóa lí và hóa học. Khảo sát khả năng xúc tác cho phản ứng hydrosilic hóa của 

một số phức chất. Tổng hợp vật liệu nano Nb2O5, vật liệu xúc tác nano Pt trên cơ sở oxide Nb2O5. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Chi - PGS.TS%Lương Xuân Điển - TS 

     092. Hoàng, Trung Kiên. 

        Nghiên cứu cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử của cluster nhôm pha tạp kim loại chuyên 

tiếp dãy 3d bằng phương pháp hóa học tính toán/ Hoàng Trung Kiên: Luận văn Thạc sĩ Hóa học, 

Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 8440113 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 71 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9379 

Phân loại (DDC): 546.6 

        *Tóm tắt : Áp dụng các phương pháp tính khác nhau, bao gồm các phương pháp ab-initio và 

phương pháp phiếm hàm mật độ để tối ưu hóa cấu trúc hình học và tính toán các tính chất từ, các 

giá trị năng lượng của các cluster Al16M(M=Sc-Zn). 

        Người hướng dẫn: Ngô Tuấn Cường - PGS.TS%Nguyễn Minh Tâm - TS 
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     093. Lê, Hồng Liên. 

        Tổng hợp và khảo sát tính chất quang, xúc tác quang của vật liệu Nano CeO2: Eu3+, 

Al3+/ Lê Hồng Liên: Luận văn Thạc sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 8440113 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 78 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9442 

Phân loại (DDC): 546 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cấu trúc, thành phần hóa học, hình thái của các hệ vật liệu CeO2: 

Eu3+, Al3+ bằng phương pháp nhiễu xạ tia X, tán xạ năng lượng tia X. Khảo sát tính chất quang 

của hệ vật liệu CeO2: Eu3+, Al3+ bằng phương pháp đo phổ hấp thụ UV-VIS, phổ huỳnh quang 

và kích thích huỳnh quang. Khảo sát hoạt tính xúc tác quang phân hủy phẩm nhuộm MB và xác 

định nồng độ phẩm nhuộm bằng phương pháp trắc quang. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Hải - TS%Hoàng Như Vân - TS 

     094. Lê, Thị Khánh Linh. 

        Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài an xoa (Helicteres 

Hisuta) và màng kiêng (Pterospermum Truncatobatum) thuộc họ trôm (Sterculiaceae) tại Việt 

Nam/ Lê Thị Khánh Linh: Luận văn Tiến sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ: 9440114 . 

- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 123 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9681 

Phân loại (DDC): 547 

        *Tóm tắt : Tổng quan các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. Tiến hành nghiên 

cứu, thực nghiệm, đưa ra các kết luận, thảo luận về cấu trúc, hợp chất, hoạt tính sinh học các cao 

chiết, hoạt tính gây độc tế bào ung các chất sạch của cây an xoa và cây màng kiêng.  

        Người hướng dẫn: Đặng Ngọc Quang - PGS.TS%Phạm Hữu Điền - PGS.TS 

     095. Nguyễn, Hoài Thu. 

        Nghiên cứu xử lý chất màu Rhodamine B bằng hệ Peroxocarbonic Acid/ Nguyễn Hoài Thu: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa phân tích: 8440118 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 56 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9402 

Phân loại (DDC): 543 

        *Tóm tắt : Tổng quan về chất màu RB và xử lí RB bằng các phương pháp oxi hóa nâng cao. 

Xây dựng đường chuẩn sự phụ thuộc của giá trị hấp thụ quang vào nồng độ RB bằng phương 

pháp đo quang phổ hấp thụ UV - Vis. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình khử màu 

trong hệ peroxocarbonic acid như: Nồng độ HCO4-, các xúc tác kim loại khác nhau, nhiệt độ, tia 

UVC, sóng siêu âm. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Ngân - TS 
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     096. Nguyễn, Thị Thanh. 

        Nghiên cứu cơ chế phản ứng của gốc Methylidyne (CH) với Propyl Alcohol (N-C3H7OH) 

bằng phương pháp hóc học tính toán/ Nguyễn Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, 

Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí: 8440119 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 58 tr. + 

phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9343 

Phân loại (DDC): 541 

        *Tóm tắt : Tập hợp và phân tích tài liệu có liên quan đến n-C3H7OH và CH. Phân tích, lựa 

chọn phương pháp tối ưu hóa cấu trúc và tính năng lượng đối với RA, PR, IS, TS. Tính các thông 

số phân tử của chúng như tần số dao động, hằng số quay. Xây dựng PES cho phản ứng giữa n-

C3H7OH và CH. Xác định biến thiên enthalpy, entropy, năng lượng Gibbs đối với mỗi đường 

phản ứng. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Trọng Nghĩa - TS%Nguyễn Thị Minh Huệ - PGS.TS 

     097. Nguyễn, Thị Hạnh. 

        Nghiên cứu sự hình thành tác nhân oxi hóa peroxymonocarbonate và ứng dụng xử lý một số 

chất màu hữu cơ/ Nguyễn Thị Hạnh: Luận án Tiến sĩ Hóa học, Chuyên ngành: Hóa phân tích: 

9440118 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 132 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9695 

Phân loại (DDC): 543 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu động học sự hình thành và phân hủy PMC từ phản ứng giữa 

hydrogen peroxide và sodium bicarbonate ở các điều kiện khác nhau. Khảo sát khả năng xử lý 

các thuốc nhuộm khi thay đổi các điều kiện như nồng độ chất oxi hóa, pH, sự có mặt các xúc tác 

ion kim loại, ảnh hưởng của nồng độ xúc tác, sự có mặt của tia tử ngoại, xây dựng mô hình động 

học quá trình khử màu. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Ngân - TS%Vũ Ngọc Duy - TS 

     098. Nguyễn, Thúy Hằng. 

        Nghiên cứu thiết kế vật liệu trên cơ sở nano carbon ứng dụng trong xử lý 2,4-D bằng các 

tính toán lượng tử/ Nguyễn Thúy Hằng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: 

Hóa lí thuyết và Hóa lí: 8440119 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 64 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9512 

Phân loại (DDC): 541.2 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu khả năng hấp phụ 2,4-D của vật liệu nano carbon và nano carbon 

được biến tính bởi kim loại (Ag, Fe, Ni) bằng tổ hợp các phương pháp tính toán lí thuyết để làm 

rõ bản chất của quá trình hấp phụ và dự đoán vật liệu có khả năng hấp phụ 2,4-D hiệu quả. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu Hà - TS 
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     099. Phạm, Thị Bé. 

        Nghiên cứu khả năng xử lý DDT và Y-HCH trên một số kim loại và oxide kim loại mang trên 

g-C3N4 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ liên kết chặt/ Phạm Thị Bé: Luận án Tiến sĩ Hóa 

học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí: 9440119 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 

145 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9709 

Phân loại (DDC): 541 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của các phương pháp hóa học tính toán (phương pháp 

phiếm hàm mật độ, phương pháp CREST, phương pháp xác định trạng thái chuyển tiếp RP, 

phương pháp động lực học phân tử). Nghiên cứu tập trung vào các hệ vật liệu trên cơ sở g-C3N4: 

g-C3N4 biến tính bởi một số kim loại và g-C3N4 biến tính bởi một số oxide kim loại. Nghiên cứu 

cơ chế mới phân hủy của phân hủy DDT và HCH dưới tác dụng xúc tác quang trực tiếp.  

        Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Hà - GS.TS%Nguyễn Thị Thu Hà - PGS.TS 

     100. Phạm, Thị Chuyên. 

        Phân tích Auramine O, Sudan I, Sudan II trong thực phẩm bằng phương pháp RP-HPLC sử 

dụng vật liệu nanosilica để xử lý mẫu/ Phạm Thị Chuyên: Luận văn Tiến sĩ Hóa học, Chuyên 

ngành: Hóa học phân tích: 9440118 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 147 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9688 

Phân loại (DDC): 543 

        *Tóm tắt : Khảo sát các điều kiện tối ư chiết Auramine O, Sudan I, Sudan II bằng phương 

pháp RP-HPLC. Khảo sát các điều kiện tối ưu chiết Auramine O, Sudan I, Sudan II từ mẫu thực 

phẩm phòng thí nghiệm. Nghiên cứu điều kiện hấp phụ của Auramine O, Sudan I, Sudan II trong 

dung dịch lên nanosilica chế tạo từ vỏ trấu. Áp dụng quy trình đã nghiên cứu để xác định 

Ảuramine O, Sudan I, Sudan II trong mẫu thực tế. 

        Người hướng dẫn:  Đặng Xuân Thư - PGS.TS%Nguyễn Bích Ngân - TS 

     101. Phạm, Tiến Thanh. 

        Tổng hợp vật liệu Cu2O-BiVO4 bằng phương pháp điện hóa ứng dụng làm Photoande cho 

quá trình phân tách nước/ Phạm Tiến Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên 

ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí: 8440119 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 65 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9485 

Phân loại (DDC): 541.37 

        *Tóm tắt : Tổng hợp thành công các vật liệu BiVO4/FTO, Cu2O/FTO và Cu2O -

BiVO4/FTO. Đặc trưng vật liệu bằng phương pháp hiện đại như XRD, EDX, SEM, UV-Vis 

DRS, PL. Nghiên cứu hoạt tính xúc tác quang điện của vật liệu sử dụng hệ điện hóa 3 điện cực.  

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Mơ - TS 
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     102. Savanchith Xayavong. 

        Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống tiểu đường của cây Vông nem 

(Erythrina Variegata) ở Hà Nội/ Savanchith Xayavong: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, 

Chuyên ngành: Hóa học hữu cơ: 8440114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 39 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9500 

Phân loại (DDC): 547 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu tinh sạch và xác định cấu trúc các hợp chất từ cây Vông nem 

(Erythrina Variegata) thu hái ở Hà Nội. Thử nghiệm đánh giá hoạt tính chống tiểu đường của các 

chất sạch. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Phi Hùng - TS%Đặng Ngọc Quang - PGS.TS 

     103. Trần, Hồng Ngà. 

        Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất phức chất đa nhân của nguyên tố đất hiếm với 

phối tử họ B-Diketone và họ N-Oxit/ Trần Hồng Ngà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, 

Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 8440113 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 99 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9463 

Phân loại (DDC): 546.21 

        *Tóm tắt : Tổng hợp tài liệu về đất hiếm và phức chất của nguyên tố đất hiếm với 4,4,4-

Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione; 1,1,1-Trifluoro-3-(2-Thienyl) acetone (HTTA) và phối tử 

pyridine N-oxide (PyrO). Tìm điều kiện tổng hợp phức chất dị nhân của Ln(III) với 

HTFPB/HTTA; phức chất hai nhân của Ln(III) với HTFPB/TTA và PyrO. Xác định thành phần, 

cấu trúc bằng phương pháp hóa lý hiện đại. 

        Người hướng dẫn: Đinh Thị Hiền - PGS.TS 

     104. Trần, Ngọc Dũng. 

        Nghiên cứu cấu trúc và tính chất một số hệ vòng ngưng tụ chứa lưu huỳnh và silic ứng dụng 

trong chế tạo vật liệu quang điện/ Trần Ngọc Dũng: Luận án Tiến sĩ Hóa học, Chuyên ngành: 

Hóa lí thuyết và Hóa lí: 9440109 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 135 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9702 

Phân loại (DDC): 541.39 

        *Tóm tắt : Tối ưu hóa cấu trúc hình học của một số hệ vòng ngưng tụ chứa lưu huỳnh và 

silic bằng phương pháp tính toán hóa học lượng tử. Xác định và đánh giá tính bán dẫn, khả năng 

phát quang của các hệ vòng ngưng tụ chứa lưu huỳnh và silic. Các kết quả thu được từ tính toán 

hóa học lượng tử sẽ định hướng cho việc lựa chọn các nhóm thế và cấu trúc mạch liên hợp nhằm 

tạo ra các phân tử với tính chất mong muốn. Đề xuất các cấu trúc tối ưu với các tính chất ưu việt 

nhất nhằm định hướng tổng hợp thực nghiệm. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Huệ - PGS.TS%Nguyễn Hiển - PGS.TS 
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     105. Trần, Thị Thoa. 

        Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của các dẫn xuất graphene và rutile TiO2 trong mô hình 

composite bằng phương pháp phiếm hàm mật độ/ Trần Thị Thoa: Luận án Tiến sĩ Hóa lĩ thuyết 

và Hóa lí, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí: 9140119 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 

.- 115 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9697 

Phân loại (DDC): 541 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cấu trúc, tính chất electron của graphene và dẫn xuất bằng phương 

pháp DFT với phiếm hàm van der Waals, của rutile TiO2 và bề mặt rutile TiO2 bằng phương 

pháp DFT+U. Xây dựng mô hình tính toán hai chiều cho composite giữa graphene và dẫn xuất 

hydroxyl graphene với bề mặt rutile TiO2. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Huệ - PGS.TS%Hoàng Văn Hùng - PGS.TS 

     106. Trần, Thị Thùy Dương. 

        Tổng hợp và ngiên cứu tính chất của một số dẫn xuất polythiophene từ 3-

thiophenecarbaldehyde/ Trần Thị Thùy Dương: Luận văn Tiến sĩ  Hóa học, Chuyên ngành: Hóa 

học hữu cơ: 9440114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 148 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9684 

Phân loại (DDC): 547 

        *Tóm tắt : Từ 3-thiophenecarbaldehyde tổng hợp một số dẫn xuất của thiophene có mạch 

nhánh dài liên hợp hoặc chứa dị vòng nitơ ở vị trí số 3 của vòng thiophene. Tổng hợp các dẫn 

xuất của polythiophene bằng phương pháp polymer hóa học với xúc tác FeCL3. Khảo sát cấu 

trúc, hình thái, tính chất của các polymer đã tổng hợp được. Lựa chọn được polymer có tiềm năng 

để điều chế một số nanocomposite có thể tạo màng phủ ứng dụng trong thực tế. 

        Người hướng dẫn: Vũ Quốc Trung - PGS.TS%Nguyễn Hiển - PGS.TS 

     107. Trịnh, Thị Kim Oanh. 

        Nghiên cứu tổng hợp hệ Composite trên cơ sở CeO2 và TiO2 mang trên Carbon mao quản 

trung bình ứng dụng làm chất xúc tác quang cho xử lý môi trường ô nhiễm / Trịnh Thị Kim Oanh: 

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và Hóa lí: 8440119 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 87 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9486 

Phân loại (DDC): 541.2 

        *Tóm tắt : Tổng hợp hệ chất hấp phụ - xúc tác quang trên cơ sở CeO2/STiO2 và carbon mao 

quản trung bình. Xác định đặc trưng cấu trúc và bản chất hóa học, hấp thụ quang của các hệ vật 

liệu đã tổng hợp. Nghiên cứu khả năng phân hủy của 2,4 - D trên các hệ vật liệu tổng hợp. 

        Người hướng dẫn: Lê Minh Cầm - PGS.TS%Nguyễn Thị Mơ - TS 
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550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

     108. Đặng, Bích Thảo. 

        Đánh giá diễn biến stress nhiệt ở thành phố Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu/ Đặng 

Bích Thảo: Luận Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên: 8440217 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 98 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9421 

Phân loại (DDC): 551.5250959731 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu về diễn biến biến đổi khí hậu ở thành phố Hà Nội.  Nghiên cứu mức 

độ, tính chất và xu thế biến đổi của stress nhiệt tại thành phố Hà Nội qua chỉ số nhiệt hiệu dụng 

ET. 

        Người hướng dẫn: Đào Ngọc Hùng - PGS.TS 

     109. Đoàn, Thị Thu. 

        Nghiên cứu diễn biến hạn tỉnh Hải Dương theo chỉ số hạn khí tượng K/ Đoàn Thị Thu: Luận 

văn Thạc sĩ Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên: 8440217 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 93 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9365 

Phân loại (DDC): 551.57730959734 

        *Tóm tắt : Tổng quan về cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu diễn biến hạn tỉnh 

Hải Dương theo chỉ số hạn khí tượng K. Hiện trạng và xu thế hạn của tỉnh Hải Dương giai đoạn 

1976 - 2051 theo chỉ số hạn khí tượng K. Tác động và giải pháp ứng phó với hạn khí tượng cho 

tỉnh Hải Dương. 

        Người hướng dẫn: Đào Ngọc Hùng - PGS.TS 

     110. Lê, Thị Dung. 

        Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước biển ven bờ khu vực Cẩm Phả - Hạ Long tỉnh 

Quảng Ninh/ Lê Thị Dung: Luận văn Thạc sĩ Địa lý, Chuyên ngành: Địa lý tự nhiên: 8440217 . - 

H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 100 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9415 

Phân loại (DDC): 551.460959729 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn về đánh giá chất lượng nước biển ven bờ, 

đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ khu vực Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Ninh. Đề 

xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của nước thải mỏ và định hướng bảo vệ nguồn nước biển 

ven bờ. 

        Người hướng dẫn: Đặng Vũ Khắc - TS 
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570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC 

     111. Đỗ, Thị Thùy Linh. 

        Nghiên cứu, chế tạo và đánh giá khả năng chống oxy hóa của lớp phủ Nanocompozit từ 

Chitosan, Rutin và Cyclodextrin định hướng ứng dụng bảo quản bơ/ Đỗ Thị Thùy Linh: Luận 

văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa môi trường: 8440120 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 75 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9470 

Phân loại (DDC): 577.14 

        *Tóm tắt : Tổng hợp phức hợp của 2-hydroxypropyl-B-cyclodextrin với rutin. Chế tạo dung 

dịch lỏng tạo màng phủ trên cơ sở chitosan phối hợp với phức hợp rutin/2-hydroxypropyl-B-

cyclodextrin để bảo quản quả bơ. 

        Người hướng dẫn: Thái Hoàng - GS.TS%Phùng Thị Lan - TS 

     112. Khuất, Thị Mai. 

        Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh tổng hợp Protease của một số vi khuẩn phân lập từ 

chượp mắm tôm/ Khuất Thị Mai: Luận văn Thạc sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh vật học: 

8420107 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 59 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9456 

Phân loại (DDC): 579.3 

        *Tóm tắt : Đánh giá khả năng sinh tổng hợp protease của 86 chủng vi khuẩn được phân lập 

từ chượp mắm tôm, tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp protease mạnh. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố (nồng độ NaCl, pH, nhiệt độ, thời gian) đến khả năng 

sinh tổng hợp protease của các chủng vi khuẩn đã tuyển chọn. Đánh giá ảnh hưởng của một số 

yếu tố như nồng độ muối, nhiệt độ, pH đến hoạt tính của enzyme thô. 

        Người hướng dẫn: Đoàn Văn Thược - PGS.TS 

     113. Khưu, Thuận Vũ. 

        Rèn luyện cho sinh viên năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh 

học ở trường trung học phổ thông/ Khưu Thuận Vũ: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên 

ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 176 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9694 

Phân loại (DDC): 570.712 

        *Tóm tắt : Tổng quan các nghiên cứu về hình thành, phát triển các năng lực dạy học cho 

sinh viên sư phạm, cơ sở lí luận về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, năng lực đánh giá kết quả 

học tập trong dạy học. Khảo sát thực trạng các vấn đề liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập trong dạy sinh học ở trung học phổ thông, thực trạng rèn luyện cho sinh viên ngành Sư phạm 

Sinh học năng lực đánh giá kết quả học tập ở các trường sư phạm. Nghiên cứu nội dung, phương 

pháp, hình thức, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh học. 

Xác định cấu trúc, quy trình, hệ thống bài tập và tiêu chí đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học 

tập. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết. 

        Người hướng dẫn: Đinh Quang Báo - GS.TS 
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     114. Lê, Thị Thanh Huyền. 

        Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Cellulose biến tính Chitosan ứng dụng hấp phụ ion kim loại 

Ni2+ trong nước/ Lê Thị Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: 

Hóa môi trường: 8440120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 80 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9458 

Phân loại (DDC): 577.14 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu tách cellulose từ vỏ lạc nhờ phương pháp hoạt hóa tác nhân kiềm, vỏ 

lạc biến tính chitosan, một số đặc trưng bề mặt. Khả năng hấp phụ ion Ni2+ trên vật liệu nghiên 

cứu nhờ quá trình khảo sát một số yếu tố như: tỉ lệ biến tính chitosan, pH của dung dịch Ni2+, tỉ 

lệ khối lượng vật liệu và thể tích dung dịch Ni2+. Nghiên cứu mô hình hấp phụ đẳng nhiệt, động 

học hấp phụ của quá trình hấp phụ ion Ni2+ của vật liệu cellulose tách từ vỏ lạc biến tính 

chitosan. 

        Người hướng dẫn: Phùng Thị Lan - TS%Lê Diệu Thư - TS 

     115. Nguyễn, Thị Tâm. 

        Tuyển chọn và nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp Lipase của vi khuẩn phân lập từ chượp 

mắm tôm/ Nguyễn Thị Tâm: Luận văn Thạc sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Vi sinh vật học: 

8420107 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 59 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9438 

Phân loại (DDC): 579.3 

        *Tóm tắt : Xác định khả năng sinh tổng hợp lipase của các chủng vi khuẩn phân lập được từ 

chượp mắm tôm, tuyển chọn các chủng vi khuẩn từ chượp mắm tôm có khả năng sinh tổng hợp 

lipase mạnh. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ muối, nhiệt độ, pH, thời gian đến khả năng sinh 

trưởng và sinh tổng hợp lipase của các chủng vi khuẩn được tuyển chọn. Nghiên cứu ảnh hưởng 

của nồng độ muối, nhiệt độ, pH đến hoạt tính enzyme thô của các chủng vi khuẩn được tuyển 

chọn. 

        Người hướng dẫn: Đoàn Văn Thược - PGS.TS 

     116. Trịnh, Thanh Huyền. 

        Nghiên cứu, chế tạo và khảo sát khả năng xúc tác quang, diệt khuẩn của vật liệu Nano Ag-

Cu2O/ Trịnh Thanh Huyền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa môi 

trường: 8440120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 70 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9432 

Phân loại (DDC): 577.14 

        *Tóm tắt : Tổng hợp vật liệu biến tính Ag-Cu2O. Khảo sát phản ứng của vật liệu với chuyển 

hóa xanh metylen để đánh giá hoạt tính và cơ chế hoạt động xúc tác quang của vật liệu Nano Ag-

Cu2O với dung dịch xanh metylen. Bằng các phương pháp XRD, UV-Vis, FESEM, TEM để xác 

định các đặc trưng, tính chất của vật liệu Nano Ag-Cu2O. Xác định hoạt tính kháng khuẩn của vật 

liệu Nano Ag-Cu2O. 

        Người hướng dẫn: Thái Hoàng - GS.TS%Nguyễn Tiến Dũng - TS 
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590. ĐỘNG VẬT HỌC 

     117. Hà, Trà My. 

        Ve giáp (Acari: Orribatida) ở hệ sinh thái đất cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La/ Hà Trà 

My: Luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học: 9420103 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 133 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9312 

Phân loại (DDC): 595.420959718 

        *Tóm tắt : Điều tra đa dạng loài và cấu trúc phân loại học của quần xã Ve giáp (Acari: 

Orribatida) ở hệ sinh thái đất cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La và so sánh với một số vùng liên 

quan. Nghiên cứu cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari: Orribatida) và sự biến đổi theo năm loại sinh 

cảnh: Rừng tự nhiên, rừng nhân tác, trảng cỏ và bụi cây, đất canh tác cây lâu năm, đất canh tác 

cây ngắn ngày, nghiên cứu theo sự biến đổi bốn mùa trong năm và chu kỳ ngày đêm. Bước đầu 

đánh giá vai trò của quần xã Ve giáp (Acari: Orribatida) ở hệ sinh thái đất vùng nghiên cứu. 

        Người hướng dẫn: Vũ Quang Mạnh - GS.TSKH 

     118. Phạm, Mỹ Hạnh. 

        Nghiên cứu hình thành đá tai một số loài cá Bống (Gobiiformes) ở cửa Ba Lạt, sông 

Hồng/ Phạm Mỹ Hạnh: Luận văn Thạc sĩ Sinh học, Chuyên ngành: Động vật học vật học: 

8420103 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 53 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9389 

Phân loại (DDC): 597.482 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu sự đa dạng hình thái sagittae một số loài cá bống ở khu vực cửa Ba 

Lạt, sông Hồng, bước đầu xây dựng khóa định loại dựa vào hình thái sagittae. Mô tả sự biến đổi 

hình thái sagittae theo sự phát triển cơ thể của một số loài có phạm vi kích thước rộng. Nghiên 

cứu tính chất đối xứng / bất đối xứng sagittae một số loài cá Bống (Gobiiformes) ở cửa Ba Lạt, 

sông Hồng. 

        Người hướng dẫn: Trần Đức Hậu - PGS.TS 

600. CÔNG NGHỆ 

     119. Đặng, Thị Hải Yến. 

        Phát triển nông nghiệp ở xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa/ Đặng Thị Hải 

Yến: Luận Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 8310501 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 99tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9397 

Phân loại (DDC): 630.959741 

        *Tóm tắt : Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp của xã Ngọc Liên, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp của xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

        Người hướng dẫn: Tô Thị Hồng Nhung - TS 



Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 01 năm 20244 

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 40 

     120. Nguyễn, Thị Thu Hương. 

        Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến môn Công nghệ lớp 

8/ Nguyễn Thị Thu Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật công nghiệp: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

2022 .- 98 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9403 

Phân loại (DDC): 607.12 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn của việc vận dụng mô hình lớp học đảo 

ngược trong dạy học trực tuyến môn Công nghệ ở trung học cơ sở. Thiết kế bài dạy trực tuyến 

môn Công nghệ lớp 8 vận dụng mô hình lớp học đảo ngược. Kiểm nghiệm và đánh giá. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Lan - TS 

     121. Lê, Thu Thảo. 

        Phát triển nông nghiệp ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2021/ Lê Thu 

Thảo: Luận Thạc sĩ Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 8310501 . - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội, 2022 .- 62 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9670 

Phân loại (DDC): 630.959736 

        *Tóm tắt : Tổng hợp cơ sở lí luận về phát triển nông nghiệp để áp dụng vào địa bàn huyện 

Tiền Hải. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng, thực trạng phát triển và phân bố nông nghiệp theo 

ngành và theo lãnh thổ huyện Tiền Hải. Đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp 

Tiền Hải. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Tường Huy - TS 

     122. Ngô, Văn Chuyên. 

        Phát triển nông nghiệp ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam/ Ngô Văn Chuyên: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí học: 8310501 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 73 

tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9630 

Phân loại (DDC): 630.959737 

        *Tóm tắt : Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp ở huyện Lý Nhân 

tỉnh Hà Nam. Phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển một nền 

nông nghiệp xanh, hiệu quả cho huyện Lý Nhân đến năm 2030. 

        Người hướng dẫn: Ngô Thị Hải Yến - TS 
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     123. Nhữ, Thành Trung. 

        Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lối sống của con người Việt 

Nam hiện nay/ Nhữ Thành Trung: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 

. - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 84 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9483 

Phân loại (DDC): 646.7001 

        *Tóm tắt : Khái quát lí luận chung về ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

đến lối sống của con người Việt Nam. Tìm hiểu thực trạng ảnh hưởng của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đến lối sống của con người Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp định 

hình lối sống mới. 

        Người hướng dẫn: Bùi Xuân Dũng - TS 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

     124. Bùi, Hồng Duyên. 

        Hình tượng thiếu niên thời chiến trong sáng tác Bình Ca/ Bùi Hồng Duyên: Luận văn thạc sĩ 

Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8220121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 

118 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9443 

Phân loại (DDC): 895.92234 

        *Tóm tắt : Xác định khái niệm, đặc điểm tâm lý, một số kiểu hình tượng thiếu niên trong 

thời chiến văn học Việt; khái quát tiểu sử, con người, hành trình sáng tạo và tác phẩm của Bình 

Ca. Phân tích các đặc điểm về hình tượng thiếu niên thời chiến trong hai tác phẩm 'Quân khu 

Nam Đồng', 'Đi trốn' của Bình Ca, đồng thời làm rõ nghệ thuật xây dựng hình tượng, giọng điệu, 

ngôn ngữ nghệ thuật. So sánh, đối chiếu, liên hệ giữa hai tác phẩm này với nhau, giữa sáng tác 

của Bình Ca với các tác giả khác. 

        Người hướng dẫn: Đặng Thu Thủy - PGS.TS 

     125. Bùi, Thị Tuyết Nhung. 

        Yếu tố trinh thám trong tiểu thuyết Harry Potter và bảo bối tử thần của J.K. Rowling/ Bùi 

Thị Tuyết Nhung: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 8220120 . - H.: 

Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 122 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9453 

Phân loại (DDC): 823 

        *Tóm tắt : Làm rõ các yếu tố trinh thám trong tác phẩm Harry Potter nói chung và tập Bảo 

bối tử thần nói riêng trên các phương diện thế giới nhân vật, cốt truyện và nghệ thuật trần thuật. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Minh - TS 
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     126. Chung,Thị Thúy. 

        Thân thế trong thơ trữ tình Việt Nam sau 1986/ Chung Thị Thúy: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, 

Chuyên ngành: Lí luận Văn học: 9220120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 164 tr. + phụ 

lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9678 

Phân loại (DDC): 801.95 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa về vấn đề lí thuyết và thân thể trong văn học, định hướng vận dụng 

nghiên cứu thực tiễn văn học. Hệ thống một số kiểu loại thân thể trong các giai đoạn văn học Việt 

Nam. Chỉ ra và phân tích một số loại thân thể cơ bản và một số nguyên tắc kiến tạo thân thể trong 

thơ Việt Nam sau 1986. 

        Người hướng dẫn: Lê Lưu Oanh - PGS.TS 

     127. Dương, Bảo Ngọc. 

        Tiếng cười trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu/ Dương Bảo Ngọc: Luận văn thạc sĩ Ngữ 

văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8220121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 109 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9637 

Phân loại (DDC): 895.922334 

        *Tóm tắt : Làm rõ các vấn đề lí luận về khái niệm của tiếng cười trong mối quan hệ với cái 

hài, trào phúng và biểu hiện của tiếng cười trong văn học hiện đại từ năm 1945. Nghiên cứu biểu 

hiện của tiếng cười trong văn chương Nguyễn Minh Châu, khảo sát, phân tích các sắc thái của 

tiếng cười được thể hiện qua các tác phẩm của ông trong sự so sánh với các nhà văn cùng thời. 

Tìm hiểu và phân tích một số thủ pháp nghệ thuật tạo tiếng cười trong văn chương Nguyễn Minh 

Châu. 

        Người hướng dẫn: Trần Hạnh Mai - TS 

     128. Đặng, Hoàng Oanh. 

        Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay từ cách đọc chấn thương/ Đặng Hoàng Oanh: 

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 9220120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 158 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9712 

Phân loại (DDC): 895.92283208 

        *Tóm tắt : Khái quát lại diễn trình phát triển của lý thuyết chấn thương, diễn giải các khái 

niệm cơ bản. Sử dụng lý thuyết Cathy Caruth như dòng mạch lý thuyết về chấn thương, đi sâu 

thực hành một lối đọc chấn thương. Đọc văn xuôi Việt Nam dưới ánh sáng của lý thuyết chấn 

thương, làm rõ những nét tiêu biểu trong lối viết chấn thương của bộ phận văn học văn xuôi Việt 

Nam giai đoạn 1975 đến nay. 

        Người hướng dẫn: Lê Lưu Oanh - PGS.TS%Trần Ngọc Hiếu - TS 
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     129. Đinh, Ngọc Mai. 

        Diễn ngôn về cơ thể trong thơ của Ocean Vuong và Hieu Minh Nguyen/ Đinh Ngọc Mai: 

Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 8220120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 144 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9452 

Phân loại (DDC): 895.9221093561 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu, phân tích những trình hiện cơ thể trong thi phẩm Trời đêm những 

vết thương xuyên thấu của Ocean Vuong và Không ở đây của Hieu Minh Nguyen. Làm sáng tỏ 

cách cơ thể được sử dụng như một chiến lược định hình căn tính trong thơ ca người Mỹ gốc Việt 

queer. Tìm hiểu về mối liên kết mật thiết nhiều vấn đề giữa chính trị căn tính và sáng tạo thẩm mĩ 

trong văn học Mỹ gốc Việt. 

        Người hướng dẫn: Trần Ngọc Hiếu - TS 

     130. Hoàng, Thị Hải. 

        Phong cách nghệ thuật Nhất Linh trong các tiểu thuyết Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Đôi bạn, 

Bướm trắng/ Hoàng Thị Hải: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 

8220121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 124 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9348 

Phân loại (DDC): 895.922332 

        *Tóm tắt : Chỉ ra một số phương diện tiêu biểu trong phong cách nghệ thuật của Nhất Linh 

qua các tiểu thuyết Đoạn tuyệt, Lạnh lùng, Đôi bạn, Bướm trắng. Phân tích cái nhìn nghệ thuật về 

thế giới và con người, những biểu hiện then chốt, một số nét riêng và đặc sắc về giọng điệu nghệ 

thuật của Nhất Linh. 

        Người hướng dẫn: Trần Đăng Xuyền - GS.TS 

     131. Lê, Thị Phương Lan. 

        Dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh thông qua một vài tiểu thuyết tiêu biểu của Nguyễn Thị 

Hoàng (Khảo sát qua các tác phẩm 'Vòng tay học trò', 'Tiếng chuông gọi người tình trở 

về',  'Cuộc tình trong ngục thất'/ Lê Thị Phương Lan: Luận văn thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: 

Văn học Việt Nam: 8220121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 80 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9440 

Phân loại (DDC): 895.922334 

        *Tóm tắt : Khái quát về chủ nghĩa hiện sinh và sự biểu hiện của yếu tố hiện sinh trong văn 

học Việt Nam. Trên cơ sở đó luận văn đi sâu nghiên cứu dấu ấn của chủ nghĩa hiện sinh trong 

tiểu thuyết Nguyễn Thị Hoàng qua cảm quan về hiện thực và con người và với nghệ thuật biểu 

hiện. 

        Người hướng dẫn: Đặng Thu Thủy - PGS.TS 
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     132. Lê, Thị Thu Hà. 

        Nghệ thuật kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà (Khảo sát qua Ba ngôi của người và Thị dân 

tiểu thuyết)/ Lê Thị Thu Hà: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 

8220120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 112 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9401 

Phân loại (DDC): 895.9223 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu nghệ thuật kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà khảo sát qua hai tác 

phẩm Ba ngôi của người và Thị dân tiểu thuyết. Thông qua việc khám phá từng phương diện cụ 

thể trong nghệ thuật kết cấu thấy được những nét thống nhất và vận động trong nghệ thuật tiểu 

thuyết của nhà văn, những đóng góp của tác giả trong nền văn học Việt Nam đương đại. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hải Phương - TS 

     133. Lưu, Thị Dịu. 

        Phát triển năng lực đánh giá trong dạy học đọc hiểu văn bản ở môn Tiếng Việt cho sinh viên 

sư phạm tiểu học/ Lưu Thị Dịu: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 

.- 157 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9686 

Phân loại (DDC): 807.77 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu tổng quan vấn đề, xác lập các cơ sở lí luận về vấn đề phát triển năng 

lực đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản trong môn Tiếng Việt cho sinh viên sư phạm tiểu học. 

Khảo sát, đánh giá thực trạng, đề xuất các yêu cầu, biện pháp nâng cao năng lực đánh giá năng 

lực đọc hiểu văn bản trong môn Tiếng Việt cho sinh viên sư phạm tiểu học. Thực nghiệm sư 

phạm chứng minh tính hiệu quả của luận văn. 

        Người hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hương - PGS.TS 

     134. Nguyễn, Diệu Minh Chân Như. 

        Thiền tính trong thơ haiku và tranh mặc hội Nhật Bản/ Nguyễn Diệu Minh Chân Như: Luận 

án Tiến sĩ Văn học, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 9220242 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 162 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9682 

Phân loại (DDC): 895.61 

        *Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của mối tương quan giữa thơ ca và hội họa trong 

văn hóa truyền thống Nhật Bản. Làm sáng tỏ những biểu hiện cụ thể của thiền tính trong thơ 

haiku và tranh mặc hội thông qua việc so sánh đối chiếu những tương đồng, khác biệt giữa hai thể 

loại thuộc hai loại hình nghệ thuật có mối tương quan với nhau trên ba phương diện: Cảm thức 

thẩm mĩ thiền, phương thức nghệ thuật trong thơ haiku và tranh mặc hội. Làm rõ vấn đề cảm 

niệm mang tính thiền một bức tranh - thơ tương đồng và khác biệt như thế nào so với việc tiếp 

nhận một tác phẩm thơ ca hoặc hội họa thuần túy. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Mai Liên - PGS.TS%Nguyễn Thị Diệu Linh - TS 
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     135. Nguyễn, Thế Hưng. 

        Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ 

văn/ Nguyễn Thế Hưng: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương 

pháp dạy học bộ môn Văn và tiếng Việt: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 179 tr. 

+ phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9323 

Phân loại (DDC): 807.11 

        *Tóm tắt : Tổng quan về vấn đề phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương 

thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn. Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn, tổ chức phát triển năng 

lực dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức cho sinh viên sư phạm Ngữ văn. Thực nghiệm sư 

phạm. 

        Người hướng dẫn: Phạm Thị Thu Hương - PGS.TS 

     136. Nguyễn, Thị Khánh Huyền. 

        Thơ viết về 'Sư phụ - Môn đệ' và 'Đồng môn' trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ 

XVII/ Nguyễn Thị Khánh Huyền: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 

8220121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 82 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9675 

Phân loại (DDC): 895.9221093557 

        *Tóm tắt : Làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của thơ viết về sư  phụ - môn đệ và đồng 

môn trong văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII thông qua một số tác phẩm, tác giả tiêu 

biểu. 

        Người hướng dẫn: Lã Nhâm Thìn - GS.TS 

     137. Nguyễn, Thị Minh Phượng. 

        Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại - nhìn từ góc độ thể loại/ Nguyễn Thị Minh Phượng: 

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lý luận văn học: 9220120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 168 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9325 

Phân loại (DDC): 895.9223 

        *Tóm tắt : Khái quát lý thuyết thể loại, chỉ ra các đặc điểm của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam 

đương đại qua việc tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm. Chỉ ra những điểm mới 

mang đặc trưng riêng, làm sáng tỏ các yếu tố cấu thành các lớp cấu trúc thể loại thể hiện qua  từng 

xu hướng của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dân - PGS.TS 

     138. Nguyễn, Thị Phương Thảo. 

        Kịch bản phim truyện điện ảnh như là một thể loại văn học/ Nguyễn Thị Phương Thảo: 

Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 9220120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 169 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9700 

Phân loại (DDC): 801.95 

        *Tóm tắt : Tổng quan, khảo sát, đối chiếu các kịch bản kịch, phim truyền hình, phim 

ngắn..  để nghiên cứu kịch bản phim truyện điện ảnh như là mô hình thế giới quan, mô hình giao 

tiếp, mô hình tự sự. 

        Người hướng dẫn: Lê Trà My - PGS.TS%Trần Ngọc Hiếu - TS 
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     139. Nguyễn, Thị Quỳnh Anh. 

        Đặc điểm ngôn ngữ diễn thuyết của người nổi tiếng trong chương trình Ted's Talk / Nguyễn 

Thị Quỳnh Anh: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học: 8229020 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 116 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9393 

Phân loại (DDC): 808.51 

        *Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về diễn thuyết, diễn ngôn diễn thuyết, về lý thuyết lập 

luận. Khái quát hóa đặc điểm cấu trúc và lập luận tổng thể trong diễn ngôn diễn thuyết của người 

nổi tiếng trên chương trình Ted's Talk. Xem xét chiến lược giao tiếp của các diễn giả trong việc 

phối hợp các hoạt động ngôn ngữ để đạt hiệu quả, sử dụng các chiến lược lịch sử để giảm nguy 

cơ đe dọa thể diện. 

        Người hướng dẫn: Lương Thị Hiền - TS%Đặng Thị Hảo Tâm - PGS.TS 

     140. Nguyễn, Thị Thanh Nga. 

        Biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết Y. Kawabata/ Nguyễn Thị 

Thanh Nga: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học nước ngoài: 9220242 . - H.: Đại 

học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 165 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9703 

Phân loại (DDC): 895.63 

        *Tóm tắt : Khảo cứu hệ thống lí thuyết về biểu tượng, biểu tượng văn hóa truyền thống, lí 

giải cơ sở hình thành biểu tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản trong tiểu thuyết Y. Kawabata. 

Thống kê, phân loại biểu tượng theo các lớp nghĩa, giải mã những biểu tượng có tần số xuất hiện 

cao và vai trò ý nghĩa của biểu tượng với việc bảo lưu truyền thống tốt đẹp của văn hóa Nhật 

Bản. Trên cơ sở khảo sát các tiểu thuyết lớn của Y. Kawabata dưới góc độ văn hóa truyền thống, 

khẳng định đây là một phương diện nghệ thuật quan trọng đem đến thành công cho nhà văn, đóng 

góp to lớn cho nền văn học hiện đại Nhật Bản. 

        Người hướng dẫn: Đào Thị Thu Hằng - TS%Nguyễn Thị Mai Chanh - PGS.TS 

     141. Phan, Thanh Việt. 

        Nghiên cứu văn bản Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập/ Phan Thanh Việt: Luận án Tiến 

sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Hán Nôm: 9220104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 189 tr. + 

phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9315 

Phân loại (DDC): 895.9221 

        *Tóm tắt : Tổng quan các văn bản liên quan đến tác phẩm Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp 

tập, giới thiệu tác giả Thiệu Trị và sự nghiệp của ông. Khảo cứu văn bản tác phẩm, nhận định về 

hình thức của văn bản, xác định thiện bản, hiệu điểm, bổ khuyết thiện bản. Tìm hiểu đặc điểm 

nghệ thuật thể cách thi pháp của tác phẩm, thông qua tác phẩm, bước đầu đánh giá đóng góp của 

Thiệu Trị đối với nền thi học trung đại Việt Nam. Khái quát đặc điểm nội dung của tập thơ dựa 

trên quan niệm sáng tác văn chương chủ đạo của Thiệu Trị và làm rõ tính liên kết giữa đặc điểm 

thể cách thi pháp và nội dung trong tác phẩm. 

        Người hướng dẫn: Hà Văn Minh - PGS.TS%Nguyễn Thanh Tùng - PGS.TS 
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     142. Phan, Thị Tâm Thanh. 

        Diễn ngôn về người phụ nữ trong văn xuôi nghệ thuật Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (Khảo 

sát qua một số tác giải tiêu biểu)/ Phan Thị Tâm Thanh: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên 

ngành: Văn học Việt Nam: 9320121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 162 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9705 

Phân loại (DDC): 895.92283208093522 

        *Tóm tắt : Khái niệm diễn ngôn, đặc trưng của diễn ngôn văn học, các thao tác phân tích 

diễn ngôn văn học. Chứng minh cơ chế tạo lập diễn ngôn về người phụ nữ và diễn giải bản sắc nữ 

tính mới qua việc phân tích các tương quan quyền lực/tri thức và sự giao cắt phức tạp của các 

tương quan này trong đời sống tư tưởng, văn hóa nửa đầu thế kỷ XX qua sáng tác của một số tác 

giả tiêu biểu trong văn xuôi nghệ thuật Việt Nam. 

        Người hướng dẫn: Trần Văn Toàn - PGS.TS 

     143. Trần, Đại An. 

        Nghiên cứu văn bia tỉnh Nam Định/ Trần Đại An: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: 

Hán Nôm: 9220104 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 171 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9319 

Phân loại (DDC): 895.92209 

        *Tóm tắt : Hệ thống hóa một cách cơ bản văn bia Hán Nôm, khảo sát văn bia tỉnh Nam Định 

từ thế kỷ XII đến thế kỷ XX. Đánh giá nội dung văn bia Nam Định để thấy dược giá trị tư liệu 

văn bia tỉnh Nam Định trong nghiên cứu lịch sử, địa lý, kinh tế, nghiên cứu văn hóa, giáo dục và 

tôn giáo tín ngưỡng. 

        Người hướng dẫn: Trịnh Khắc Mạnh - PGS.TS 

     144. Võ, Trà Vinh. 

        Cảm thức hiện sinh trong tiểu thuyết Con sâu của Dương Nghiễm Mậu/ Võ Trà Vinh: Luận 

văn thạc sĩ Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8220121 . - H.: Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2022 .- 101 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9561 

Phân loại (DDC): 895.922334 

        *Tóm tắt : Tổng hợp các khái niệm, quan điểm, lí thuyết của chủ nghĩa hiện sinh nói chung 

và chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam nói riêng. Phân tích những biểu hiện của chủ nghĩa 

hiện sinh trên phương diện nội dung và hình thức trong tiểu thuyết Con sâu của Dương Nghiễm 

Mậu, chỉ ra những đặc điểm của nó và đánh giá tư tưởng, tài năng của nhà văn. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - TS 
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900. LỊCH SỬ 

     145. Chu, Ngọc Quỳnh. 

        Thiết kế và sử dụng bảo tàng số hóa trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ 

XIX ở trường trung học phổ thông/ Chu Ngọc Quỳnh: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, 

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử: 9140111 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 174 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9689 

Phân loại (DDC): 907.12 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc sử dụng bảo tàng, bảo tàng số hóa trong dạy học 

Lịch sử ở trường trung học phổ thông; cấu trúc, nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông môn 

Lịch sử năm 2018 để xác định những nội dung, chủ đề cần số hóa. Điều tra, phân tích thực trạng 

sử dụng bảo tàng, bảo tàng số hóa trong dạy học lịch sử ở trung học phổ thông. Khai thác tư liệu 

của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam cần và có thể sử dụng trong 

dạy học lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19, tiến hành số hóa tư liệu đó. Đề xuất một số 

biện pháp sử dụng bảo tàng số hóa để dạy học bài nội khóa và hoạt động trải nghiệm trong nội 

khóa. Thực nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm tra tính khả thi của các biện pháp sử dụng bảo 

tàng số hóa đã đề xuất. Rút ra kết luận, ý nghĩa của đề tài. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Ninh - TS%Hoàng Thanh Tú - TS 

     146. Dương, Tấn Giàu. 

        Phát triển năng lực đánh giá sự kiện cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học 

phổ thông (Vận dụng qua chương trình Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918)/ Dương 

Tấn Giàu: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học 

bộ môn Lịch sử: 62140105 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 198 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9685 

Phân loại (DDC): 907.12 

        *Tóm tắt : Tổng quan các công trình liên quan đến đề tài. Nghiên cứu cơ sở lí luận, thực 

tiễn, đề xuất các biện pháp phát triển năng lực đánh giá sự kiện cho học sinh trong dạy học lịch 

sử ở trung học phổ thông. Tiến hành thực nghiệm sư phạm chứng minh tính đúng đắn của luận 

văn. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Mạnh Hưởng - PGS.TS 

     147. Nguyễn, Thị Diệp. 

        Hướng dẫn học sinh thực hành trong dạy học các chủ đề Lịch sử Việt Nam lớp 10 (chương 

trình 2018) ở trường trung học phổ thông/ Nguyễn Thị Diệp: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo 

dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử: 8140111 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 108 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9663 

Phân loại (DDC): 959.700712 

        *Tóm tắt : Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn của việc hướng dẫn học sinh thực hành trong 

dạy học lịch sử ở trường THPT. Nội dung và biện pháp hướng dẫn học sinh thực hành trong dạy 

học các chủ đề Lịch sử Việt Nam lớp 10 (chương trình 2018) ở trường trung học phổ thông. Thực 

nghiệm sư phạm. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Thế Bình - PGS.TS 
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     148. Lê, Thị Thúy An. 

        Hình thành năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học môn Lịch sử và Địa lí trong 

đào tạo giáo viên tiểu học ở trường Đại học Tây Nguyên/ Lê Thị Thúy An: Luận án Tiến sĩ Khoa 

học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn: 9140111 . - H.: Đại học 

Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 152 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9691 

Phân loại (DDC): 907.85 

        *Tóm tắt : Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực, hình thành ứng 

dụng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học môn Lịch sử và Địa lí trong đào tạo giáo 

viên tiểu học. Khảo sát, điều tra thực tiễn dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở các trường tiểu học 

khu vực Tây Nguyên, thực tiễn hình thành năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học 

môn Lịch sử và Địa lí trong đào tạo giáo viên tiểu học ở trường Đại học Tây Nguyên. Phân tích, 

đánh giá chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học ở Đại học Tây Nguyên. Xác định yêu cầu, 

cơ sở và xây dựng nội dung, tiêu chí đánh giá khung năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để 

dạy học môn Lịch sử và Địa lí trong đào tạo giáo viên tiểu học. Xây dựng nội dung chương trình, 

đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm hình thành năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để 

dạy học môn Lịch sử và Địa lí trong đào tạo giáo viên tiểu học ở trường Đại học Tây Nguyên. 

Thực nghiệm sư phạm đánh giá tính khả thi của các biện pháp sư phạm mà luận án đề xuất.  

        Người hướng dẫn: Nguyễn Mạnh Hưởng - PGS.TS 

     149. Nguyễn, Đức Toàn. 

        Sử dụng di sản văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 

nguồn gốc đến năm 1918 ở trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ / Nguyễn Đức Toàn: 

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Lịch sử: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 163 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9708 

Phân loại (DDC): 959.7071259793 

        *Tóm tắt : Tìm hiểu thực trạng sử dụng di sản văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long 

trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các trường THPT thành phố Cần Thơ. Tìm hiểu chương trình, 

nội dung sách giáo khoa lịch sử Việt Nam có dùng di sản văn hóa để khai thác. Dựa vào nội dung 

bài học, tài liệu khai thác, đối tượng và điều kiện dạy học để đề xuất các hình thức, biện pháp sử 

dụng theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong việc tổ chức dạy học nội khóa cũng như 

ngoại khóa. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Côi - GS.TS 
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     150. Phạm, Xuân Công. 

        Nhân tố quốc tế trong cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc - Ấn Độ năm 1962/ Phạm 

Xuân Công: Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử thế giới: 9229011 . - H.: Đại học Sư 

phạm Hà Nội, 2022 .- 191 tr. + phụ lục 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9314 

Phân loại (DDC): 951.056 

        *Tóm tắt : Phân tích, đánh giá nhân tố quốc tế trong nguyên nhân, tiến trình phát triển và 

thúc đẩy hòa giải cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc - Ấn Độ năm 1962. Nhận xét, đánh giá 

những tác động của các nhân tố quốc tế đối với cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc - Ấn Độ 

năm 1962. 

        Người hướng dẫn: Văn Ngọc Thành - PGS.TS%Đào Tuấn Thành - PGS.TS 

910. ĐỊA LÝ 

     151. Hoàng, Linh Trang. 

        Phân vùng chức năng môi trường tỉnh Hòa Bình/ Hoàng Linh Trang: Luận văn Thạc sĩ 

Khoa học Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên: 8440217 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 

.- 84 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9420 

Phân loại (DDC): 915.9719 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về phân vùng chức năng môi trường. Phân tích, đánh 

giá tác động của các yếu tố đến chức năng môi trường và xác định các tiêu chí sử dụng trong 

phân vùng chức năng môi trường tỉnh Hòa Bình. Lập bản đồ phân khu chức năng môi trường và 

đề xuất phương hướng, giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, xã 

hội liên quan đến bảo vệ môi trường tỉnh Hòa Bình. 

        Người hướng dẫn: Nguyễn Quyết Chiến - TS 

     152. Lê, Thị Thu Hòa. 

        Nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp và du lịch huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La/ Lê Thị Thu Hòa: Luận án Tiến sĩ Địa lí, Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên: 

9440217 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022 .- 194 tr. 

Kí hiệu kho : .V-LA2/9693 

Phân loại (DDC): 915.9718 

        *Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho phát 

triển nông lâm nghiệp và du lịch. Các nhân tố thành tạo cảnh quan huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

và mối quan hệ với các ngành kinh tế. Đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng không gian phát 

triển nông lâm nghiệp và du lịch. 

        Người hướng dẫn: Phạm Hoàng Hải - GS.TSKH%Đặng Duy Lợi - PGS.TS 

 


